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Bài tập 


TOÁN 


(Túi bằn lần thứ sáu) 


TẬP MỘT 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01~2011/CXB/776—1235/GD Mã số : 2B903TI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 do 
chính các tác giả-sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử dụng 
kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bộ 
sách đã là một tài liệu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thêm tư liệu 
trong việc soạn giảng, giúp các em học sinh tự học, tự rèn luyện kĩ 
năng, qua đó củng cố được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp 
g1lải toán, tăng thêm khả năng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện 
tư duy toán học. 


Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô giáo và 
các em học sinh, chúng tôi tiến hành chỉnh lí và bố sung bộ sách bài tập 
hiện có theo hướng tạo nhiều cơ hội hơn nữa để các em học sinh được 
củng cố kiến thức toán học cơ bản, được rèn luyện kĩ năng theo Chuẩn 
kiến thức, kĩ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. Nói chung, ở 
mỗi "xoắn" (§), cuối mỗi chương sẽ có thêm phần Bài tập bổ sung. 
Trong phần này, có thể có các cáu hỏi trắc nghiệm khách quan để các 
em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của mình. 
Một số dạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng được bổ sung 
nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, giúp các em học sinh tập 
đượt vận dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau. Bộ sách 
cũng được bổ sung một số bài tập dành cho các em học sinh khá, giỏi. 
Những bài tập này được đánh dấu "*". Bên cạnh đó, các tác giả 
cũng chú ý chỉnh sửa cách diễn đạt ở một số chỗ cho thích hợp và đễ 
hiểu hơn. 


Chúng tôi hi vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trên, bộ sách 
Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc 
nâng cao chất lượng đạy và học môn Toán ở các trường THCS trong cả 
nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa đạng của các đối tượng học sinh 
khác nhau. 


Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi những thiếu 
sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, 
cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ sách được 
hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng 10 năm 2009 
CÁC TÁC GIÁ 


PHẦN ĐẠI SỐ 


Chương Ï 
CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA 


A. ĐỀ BÀI 


§1. Căn bậc hai 


1. 


Tính căn bậc hai số học của 

a) 0,01; b) 0,04 ; c) 0,49 ; d)0,64; 

e) 0,25; 00,81; ø) 0,09; h) 0,16, 

Dùng máy tính bỏ túi (máy tính CASIO #z-220, CASIO ƒx-500A, 


SHARP EL-500M....) tìm x thoả mãn đẳng thức (làm tròn đến chữ số 
thập phân thứ ba). 


a)Xx =5; b) x” =6; 
€)x°= 2,5; d)x°= v5. 
Số nào có căn bậc hai là 

a) V5 : b) 1,5; 
eẶ—0/1;  - đ) —⁄9 ? 
Tìm x không âm, biết : 

a) Jx =3; b) Vx = V5; 
c) x =0; d) jx =~2. 


19. 


11. 


So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 


a)2 và V2+l ; b) 1 và V43—1; 
c) 24/31 và 10; đ) -3V11 và —12. 


Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau 
a) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 ; 
b) Căn bậc hai của 0,36 là 0,06 ; 


c) 0,36 = 0,6 ; 
d) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và — 0,6 ; 


e) x/0,36=+ 0,6. 


Trong các số c3)? : s2 : _j52 : -C5?ˆ , Số nào là căn bậc hai số 


học của 25 ? 


Chứng minh : 
J3 =1+2; 
v+2?+32=1+2+3; 
V+22+3?+4)=1+2+3+4, 


Viết tiếp một số đẳng thức tương tự. 
Cho hai số a, b không âm. Chứng minh : 
a) Nếu a< b thì va < Xvb ; 

b) Nếu va < Xbthì a<b. 


(Bài tập này chứng minh định lí ở §1, chương I, phần Đại số, sách giáo khoa 


Toán 9 tập một). 

Cho số m dương. Chứng minh : 
a) Nếu m > I thì Vm >1; 

b) Nếu m < I thì /m < 
Cho số m dương. Chứng minh : 
a) Nếu m > 1 thì m> vm : 
b) Nếu m < l thì m< xXm. 


Bài tập bổ sung 
1.1. Giá trị của 
(A) 0,04; 
(Œœ0,04 và -0,04 ; 
Hãy chọn đáp án đúng. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16". 


(B) 04; 
(D)0,4 và -0,4. 


. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức vA? =|A| 


c) 


a) 5\(-2)Ÿ ; 


c) VN\(-5)Š ; 


Rút gọn các biểu thức sau 


a) \(4+2)” : 
(4-1732 ; 


Chứng minh 


C) 


a) 9+43/5 =(V/5+2)2 ; 
Cì(=V7) = 55 8ý? ; 


Biểu thức sau đây xác định với giá trị nào của x ? 


a) J@(Œ=l)(x—3) ; 


c) 


Tìm x để căn thức sau có nghĩa 


a) V—2x+3 ; 


4 ˆ 
x+3 ` 


x—2 


Rút gọn rồi tính 


x+3 ` 


b) -4V(-3)' ; 


đ) 2(—5)Š +3/(—2)Ÿ.. 


b) @-V3)/ ; 


dí:203 +0 dài”, 


b) V0—4V5 -\5 =—2 ; 
d) \23+8V7 —J7 =4. 


b) Vx?-4 : 


d) |2+x. 
5—Xx 


17”. Tìm x, biết 


4) 9x2 =2x+l h b) X“+6x+9 =3x—1 "- 
c) JI—4x+4x? =5 ; đ) Vx^ =1, 
18. Phân tích thành nhân tử 
a)X —7; b) x°-2\2x+2; c) x7+2X13x+13, 
19. Rút gọn các phân thức 
2 
X5 
4) (với x# — 5); 
x+5 
2 
b) (với xz +2). 
X“—2 
20. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 
a) 6+2\2 và 9; b) V2+3 và 3; 
c) 9+45 và l6; đ) ⁄I1—3 và 2. 


21. Rút gọn các biểu thức 


a) \4-2V3— ; b) 4J11+642 -3+2; 


c) \9x2—2x với x< 0; d) x—4+v16—§x+x? với x >4. 


22. Với n là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức 


\(n+1)Ÿ TNG =(n+I}`-nˆ. 


Viết đẳng thức trên khi n là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Bài tập bổ sung 

2.1. Đẳng thức nào đúng nếu x là số âm 
(A) \9x? = 9x : (B) V9? =3x; 
(C) v9x? =-9x ; (D) v9x? = -3x. 


Hãy chọn đáp án đúng. 


§3 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30”. 


. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 


Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính 


a) v10.440 ; b) V5.V45 ; 

e) v52.v13 ; d) V2.v162. 

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính 

a) vj45.80 SẺ, b) \J75.48 : 

c) 90.64 ; đ) \2,5.14.4.. 

Rút gọn rồi tính 

a) \6,8?—3,2 ; b) V21,82—18,27 ; 

€) \J117,52—26,52 —1440 ; đ) 146,5? —109,52 + 27.256. 
Chứng minh 


a) d9-417.Q9+-/17 =8 : 
b) 2/2(V/3-—2)+(1+2X2)2—2x6 =9, 


Rút gọn 

_ v6 +14 gị V2+V3+v6 +8 + vI6, 
2x3 + V28 v2+x3+4 

So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 

a) J2+3 và v10 ; b) ⁄3+2và 2+6 ; 

c) 16 và V15.V17 ; đ) 8 và V15 + V17. 

So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 

v2003 + 2005 và 2.2004. 


Cho các biểu thức 
A*= vx+2.vx-3 vàB= 4/(x+2)(x-3). 
a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa. 


b) Với giá trị nào của x thì Á = B? 


31. Biểu diễn vab ở đạng tích các căn bậc hai với a < Ö và b < Ö. 
Áp dụng tính 4(-25).(—64) 5 

32. Rút gọn các biểu thức 
a) \J4(a—3)7 với a >3; b) \j9(b-2)ˆ với b< 2; 
€) \a?(a+1)Ÿ với a>0; đ) b2(b- ĐŸ với b<0. 


33”. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa và biến đổi chúng về 


đạng tích 

a) Jx2—4+2x~2 ; b) 3/xX+3+Vx2—9, 
34. Tìm x, biết : 

a) !x-5=3; b) /@x-IŨ =-2 ; 

€) V2x—1=A5 ; đ) Ý4~5x =12. 


35. Với n là số tự nhiên, chứng minh 


(éVn+1—n}? =v(2n+D)2 —(2n+D?~1. 


Viết đẳng thức trên khi n bằng 1, 2, 3, 4. 
Bài tập bổ sung 
3.1. Giá trị của v16. J2,5 bằng 

(A)0,20; (B) 2,0; 

(C) 20,0 ; (D) 0,02. 

Hãy chợn đáp án đúng. 


§4. Liên hệ giữa phép chỉa và phép khai phương 
36. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính 
9 5 


2 

—— ; b) ,— ; 
w 169 ) 144 
€) ,J-— 


SIP d2 
I6 8ï 


37. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính 


v2300 . 12,5 
a) : bì ¿ 
Ni 0,5 
c X92. T v6_ 
12 150 
38”. Cho các biểu thức 
Xà 2x+3 VN v2x+3. 
x3 x-3 


a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa. 
b) Với giá trị nào của x thì A = B2 


39. Biểu diễn VỆ với a < 0 và b< 0 ở dạng thương của hai căn thức. 


Áp dụng tính — 


40. Rút gọn các biểu thức 


(qy>0); 


(x>Ô); 


——— (m>Ũvàn>0);, 
20m 


(a<0 vàbz 0). 


41, Rút gọn các biểu thức 


HN... 


a ——=— (x>Q); 


X+2Ax +1 


Đổ — (x#l,y#lvày >0). 
y4) (-U 


42. Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó : 


_ ĐỀN `. mì 
(3—x)? x3 


3 2 
vx +2x 

b) ll§c LUN lộ e2 
xx+2 


(x<3);tạix=0,5; 


(x>~—2) ; tại x=—2. 


43”. Tìm x thoả mãn điều kiện 


2x—3 : 2x-3 

a) C b) = 
x-I xx-¬l 
4x+3 v4x+3 

c} =3; đ) =3. 
x+1 vx+l 


44. Cho hai số a, b không âm. Chứng minh 
` _—> > vab b (Bát đẳng thức Cô-sỉ cho hai số không âm). 


Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ? 
4S.  Vớia>0vàb>0, chứng minh 


a+b = va+b 
8" - 
46. Với a dương, chứng minh 
TẾ, >2. 
Dị 


Bài tập bổ sung 


4.1. Giá trị của Bổ bằng 
0,09 


7 70 700 
A)<; B) —; œ@—; D) ——. 
Cà ( bái Eyn (D) 


Hãy chọn đáp án đúng. 
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§5 


47, 


48. 


49. 
50. 
§L. 
§2. 


33. 


. Bảng căn bậc hai 


Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết 


a) X” = l5; b)x”=22/8; 
c)x °=351; d) xˆ=0,46. 
Dùng bảng bình phương tìm x, biết 

a) jx =1,5; b) Vx =2,15; 
e)vx =0,52; đ) ýx =0,038. 


Kiểm tra kết quả bài 47 và 4§ bằng máy tính bỏ túi. 
Thứ lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương. 
Thử lại kết quả bài 48 bằng bảng căn bậc hai. 
Điền vào các chỗ trống (...) trong phép chứng minh sau : 
Số 42 là số vô tỉ. 
Thật vậy, giả sử A2 không phải là số vô tỉ thì phải tồn tại các số nguyên 


m và n sao cho ^/2 = _ , trong đó n > 0 còn hai số m và n không có ước 
n 


số chung nào khác I hay —1 (hai số m và n nguyên tố cùng nhau). 

Khi đó, ta có... hay 2nˆ =m'. () 
Kết quả (1) chứng tỏ số nguyên m là số chắn, nghĩa là m = 2p với p là 
SỐ nguyên. 

Thay m = 2p vào (I) ta được..., suy ra n? =2p`. (2) 
Kết quả (2) chứng tô n phải là số chắn. 

Hai số m và n đều là số chắn, mâu thuẫn với... 

Vậy V2 là số vô tỉ. 

Chứng minh : 

a) Số V3 là số vô tỉ ; 

b) Các số 542 ;3+2J2 đều là số vô ti. 
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54. Tìm tập hợp các số x thoả mãn bất đẳng thức 


dx >2 
và biểu diễn tập hợp đó trên trục số. 
55. Tìm tập hợp các số x thoả mãn bất đẳng thức 


4x <3 


và biểu diễn tập hợp đó trên trục số. 
Bài tập bổ sung 
5,1. Tra bảng căn bậc hai, tìm x35,92 được 35,92 ~ 5,093. Vậy suy ra 
\0,3592 có giá trị gần đúng là : 
(A) 0,5993 ; (B) 5,993 ; (@) 59,93; (D) 599,3. 
Hãy chọn đáp án đúng. 


§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
56. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
a)V7x? với x>0; b) /8y2 với y<0; 
c) V25xỶ với x>0; đ) \48y†. 
Š7. Đưa thừa số vào trong dấu căn 


a) x5 với x>0; b) x13 với x<0; 


©) XI vớix >0: d) x.| =2” vớix<0. 
X X 


58. Rút gọn các biểu thức 
a) V75 +48 — 300 ; b) v98 —x/72 + 0,5V8 ; 
c) V9a —^Iố6a +x/49a với a>0; 
đ) V16b +2/40b —3/90b với b>0. 
59. Rút gọn các biểu thức 
a) (23 +⁄5)x3 - J60 : b) (5⁄2+245»/5- 250 : 
c) (28-x\2-7)?+221 ; đ) (v99 — I8 ~ VIT)V11+322. 


L4 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66”. 


67 


Rút gọn các biểu thức 


a) 2440/12 —24|V/75 -3548, — b) 28 V/3—25 3-3203. 


Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm) 


a)(1-x)+vx+x) ; b) (Vx+2)\(x—2x +4) ; 
©) (Vx~y)\x+y+dXy) ; đ) x+Jy)@X7+y-x4y). 
Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x, y không âm) 

a) (Alx=2x)(x~2x) ¡ b) (2Vx+Wy)(3vx -2Jÿy). 
Chứng minh 


_ (%y +yx)(x-jÿy) 


vxy 
dx?— 
4x-1 
a) Chứng minh 
x+2Vv2x-4 =+2+vx-21# với X> 2; 
b) Rút gọn biểu thức 


x+24'2x-4+vdWx—2v42x-—4 với x> 2. 


=x-—y với x>0vày>0; 


b) =x+Ax+l với x >0 và x z 1. 


Tìm x, biết 

a) J25x —35 ; b) V4x <162; 

c) 3x =A12 ; đ) 2/x >0. 

Tìm x,biết 

4) AJx2-69~3Vk-3=02 bì dx2-=4-2d132 =0 


` Áp dụng bất đẳng thức Cô-s¡ cho hai số không âm, chứng mình : 


a) Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có điện tích 
lớn nhất ; 

b) Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi 
bé nhất. 


Bài tập bố sung 


6.1. Rút gọn biểu thức 3|x?y + xáy với x < 0, y > Ũ ta được 


(A) 4x : (B -4xjy ;  (C -2xVy : (D) 4-|x2y. 


Hãy chọn đáp án đúng. 


§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) 


68. Khử mẫu của mỗi biểu thức lấy căn và rút gọn (nếu được) 


2 
s VỀ: b) J|— với x>0; 
3 5 
x 
c) Š vớix>0: đ) xˆ—— với x<0. 


69. Trục căn thức ở mẫu và rút gọn (nếu được) 


v5_—v3„ "` 
J3. 523/3 ˆ 

¿ 218-~s s. _ 9-23 —_ 
4-10 ` 3J6=2V2 

70. Rút gọn các biểu thức 

a) ng. b) E6 .an./ sẻ... 
J3=1ï 5+1” 122A5+3 2) 12245 -3VJ2) ` 

©) 5+5 Š— vs. d) 3 _ 3 : 
SeU ãrv” 43+I1—1 AA3+l+l1 


7I. Chứng minh đẳng thức 


1 
4n#[=đ@ne=== == với n là số tự nhiên, 
#n+l+vn ì 


lồ 


72. Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp 
1 1 | 


“=—=-—=-'.—=—=-= 1=: 
v2+MI 3+2 v4+V3 
73. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 


42005 - 2004 với 4/2004 -2003 . 


74. Rút gọn 


Š/0EAVTIEN-TEEN-/AETEEN,-TEHESH câu 


Ị “mm hn 


+ — ` 
75. Rút gọn các biểu thức 


nã X-Yvy 


I= với x >0, y >0 và x#Vy; 
⁄x-dy 
b) SöIEESEiCbiEcE với x> 0. 
xvx+3⁄43 
76. Trục căn thức ở mâu 
Ị 1 
8) “=———=— › J)= = 
3+v2+I ⁄5—3+2 
77, Tìm x, biết 
a) V2x+3=l+V2 ; b) V10+43x =2+46 ; 
©) 43x-2=2-A3 ; đd) Jx+Il=v5-3. 
78. Tìm tập hợp các giá trị x thoả măn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó 
trên trục số 
a) Wx—~2 >3 : b) v⁄3—2x <5. 


79. Cho các số x và y có dạng 
x= aiý2+bg vày= a2 J2 +bạ, 


trong đó at, a›, bị, bạ là các số hữu tỉ. Chứng minh 


2. BT TOÁN 9/1-A kỹ 


a) X + y Và x.y cũng có dạng a2 +b với a và b là số hữu tỉ ; 
b) với y #0 cũng có dạng ax/2 +b với a và b là số hữu tỉ. 
y 
Bài tập bổ sung 


7.1. Vớix<0;y<0, biểu thức x Bề được biến đổi thành 
y 


(A) ŠJy ; ® Thy ¿ (O —5 hy ¿ (Ð) ~T Jy, 
ỳ 


Hãy chọn đáp án đúng. 


7.2, Giá trị của 


bằng 


6 
47-1 
(A)V7-1; - (B)I-V7:  (O-V7-I; (D) V7 +1. 


Hãy chọn đáp án đúng. 


§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 


§0. Rút gọn các biểu thức 


a) (2-42) -5V2)-(2—s3? 
... số 
b) 2 3a -v75a+a T2 5 300a” với a > Ö, 
a 


§1. Rút gọn các biểu thức 


va +vb - ".= b 
a) với a>0,b>0vàazb; 
XU jb 
l3 
a-b — Ma —vb` —wb . 
b) với a>0,b>Ovàazb. 
va-vb  a-b - 


§2.  a) Chứng minh 


2. 
x2s8xIn[xeŠ) S 


4 


I8 2. BT TOÁN 9/1-B 


§3. 


84. 


§5. 


S6. 


87, 


b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
x°+x\3 +1. 
Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu ? 


Chứng tỏ giá trị các biểu thức sau là số hữu tỉ 


=== bị 7£ V5 7-5, 
XJ <5 V5 - X1 5 7+5 
Tìm x, biết 


a) TH... =Ố; 


b) V25x~ sã. =6+Wx 


Cho biểu thức 


Sài 


x+I 2x ,2+5/x 


E.= 
ng 4-x 


° 


a) Rút gọn P nếu x>Ô; xz4; 
b) Tìm x để P= 2. 
Cho biểu thức 


Tin 
va=l1 xaJ |a=2 va=l 


a) Rút gọn Q với a >0, a# 4 và a z 1. 


b) Tìm giá trị của a để Q dương. 


Với ba số a, b, c không âm, chứng minh bất đẳng thức 


a+b+ec> vab + be + Vca. 


Hãy mở rộng kết quả cho trường hợp bốn số, năm số không âm. 
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Bài tập bổ sung 


8.1. Bất phương trình 


§9. 


§8. 


89. 


90. 


91. 


92, 


93, 


94. 
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32x - 8 + v2)x > V2 


tương đương với bất phương trình 


(A) V20x > V2 ; (B) 2Vx > V2 : 
(C) 15/2x > V2 ; (D) V2x > X2. 
Hãy chọn đáp án đúng. 
Căn bậc ba 
Tính (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 
Ÿ/-343 ; 30,027 : Ÿ1331 ; Ÿ-0,512. 
Tìm x, biết - 
a) Ủx =-1/5; b) Ÿx—5 =0,9. 
Chứng minh các đẳng thức sau 
a) Ÿla°b = aŸb ; b) cÝnh (b+0). 
Tìm giá trị gần đúng của căn bậc ba mỗi số sau bằng bảng lập phương và 
kiểm tra bằng máy tính bỏ túi (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba). 
2) 12; — b)253; 
e) 37,91; d) —0,08. 
So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 
a) 242 và È23 ; b) 33 và 33/1333. 
Tìm tập hợp các giá trị x thoả mãn điều kiện sau và biểu điễn tập ĐẸP đó 
trên trục số 
a) Ÿx >2 ; b) Ÿx <~l/5. 
Chứng minh 


x +v +? -3xy.=o(x+y+z)[x~y) +-z#Ÿ +(z~xŸ |, 


Từ đó, chứng tỏ : 
a) Với ba số x, y, z không âm thì 
xÌ+ vỶ +z 
3 
b) Với ba số a, b, c khòng âm thì 


2XVZ ; 


—= > Ÿabc (Bất đẳng thức Cô-sỉ cho ba số không âm). 
Dấu đẳng thức xảy ra khi ba số a, b, c bằng nhau. 


95”, Áp dụng bất đẳng thức Cô-s¡ cho ba số không âm, chứng minh 


a) Trong các hình hộp chữ nhật có cùng tống ba kích thước thì hình lập 
phương có thể tích lớn nhất ; 


b) Trong các hình hộp chữ nhật có cùng thể tích thì hình lập phương có 
tổng ba kích thước bé nhất. 


Ôn tập chương I 


%6. Nếu x thoả mãn điều kiện 


sa 
thì x nhận giá trị là 
(A)0; (B)6; (C)9; (D) 36. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 

97. Biểu thức 


có giá trỊ là 
(A)3; (B)6; (C) V5 ; (D) — v5. 


Hãy chọn câu trả lời đúng. 
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98. 


99, 


100. 


101. 


102. 
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Chứng minh các đẳng thức 


a) V2+3 +4J2—3 =6 ; 


4 4 
b) |——=—-.|———=8. 
'{o-§ÿ Wo+v53? 


2 
ChoA= Y4X 4x1, 
4x—2 


Chứng minh |À| = 0,5 với x # 0,5. 


Rút gọn các biểu thức 

a) J@-3)2 +x4-2/3 ; 

b) V15-6⁄6 +4/33~12/6 ; 

e) (154200 ~3-/450 + 2450) :xJ10. 


a) Chứng minh 


x-4\⁄x-4=(vx~-4-—2)? ; 


b) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức 
A= yx+4vVx-4+ Jx~4x~4. 


Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau : 


A=AWxtWx+l; 7 B=vx+4+Xx-I. 


a) Chứng minh rằng A > I và B> M3 ; 
b) Tìm x, biết 


VJx+vx+1 =1; Xx+4+x-—I =2, 


4. Chứng minh 


lÝ ả 
x-⁄x+I=|xx-—~| +— với x>0. 
2) 4 


Từ đó, cho biết biểu thức có giá trị lớn nhất là bao nhiêu ? 


| 
x—xx+l 


Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu ? 


104. Tìm số x nguyên để biểu thức ve nhận giá trị nguyên. 


105. Chứng minh các đẳng thức (với a, b không âm và a # b) 
vda+wjb  va-vjb 2b 2vb 


a) = 


2ja-2jb 2ja+2jb b-a và-Vb 
b) ChmoE=dl sĩ: 


'a + vb a-b 
106. Cho biểu thức 


va -ýb VI 


a) Tìm điều kiện để A có nghĩa. 


A 


b) Khi Á có nghĩa, chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a. 
107. Cho biểu thức 


2x+l wx 1t\x” m ' 
B= _ : 4x Với x >0 và x z 1. 
NI x+vx+1j| I+xx 


a) Rút gọn B; 


b) Tìm x để B = 3. 
108. Cho biểu thức 


Ế . rì 


C= +——|:|——-— với X >Ö và x #9, 
3+wx 9-x x-3⁄% xxj) 


a) Rút gọn C : 
b) Tìm x sao cho C < —1. 
Bài tập bổ sung 


: : 2 z ] sổ - lÉE 
L1. Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh ———— với v5 + l1. 


v3-v2 


B. LỜI GIẢI - CHỈ DẪN — ĐÁP SỐ 


§1. Căn bậc hai 


| a)0/1; b)0.2; c)0,7; d)03; 
e)0,5; 00,9; 8) 0.3 : h) 0.4. 
2. a) xị =5 và xạ=-⁄5. 
Ta có : xị =2,236 và xạ ~—2,236 ; 


Câu b) và c) tương tự ; 


đ) XỊ =JVS và xạ=-—⁄5. 

Ta có : xị ~1,495 và xạ x—1,495. 
31. a)5; b)2,25; c)0,01; d)9. 
4. a)Giải:x=37,vậyx=9; 

b) Đáp số : x= 5 ; 

c) Đáp số: x=Ú; - 


đ) Giải : Căn bậc hai số học thì không âm nên không tồn tại x thoả mãn 


Ýx=-2. 


5. a)Giải : Ta có 1 < 2 nên 1< X2. Từ đó 


I+l<l+ v3 

hay 
P5 1M 17 

b) Hướng đẫn › Chứng tò 2 > v3, từ đó suy ra 
I> 3- l. 


e) Đáp số : 231 > 10. 
đ) Giải : Vì I1 < 16 nên V11 < V16, tức là V11 <4. 


Nhân hai vế của bất đẳng thức II <4 với —3, ta được =8 T1 s15: 
G6. Câu c) và đ) đúng. 
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1. (5) và v42. 


§. Kiểm tra để thấy mỗi đẳng thức đều có vế trái bằng vế phải. Chẳng hạn, 
với đẳng thức thứ ba, ta có 
Về trái : vVIŸ+2+3+4! = V1I+8+27+64 = v00 = 10. 
Vế phải : 1 + 2 + 3 + 4= 10. 
Vậy đẳng thức xảy ra. 
Ta có thể viết tiếp hai đẳng thức tương tự như : 


vI+22+3?+4)+5) =1+2+3+4+5 h 


VI2+234334+43+5246) =14243+44536, 


LR a) Giải : Do a, b không âm và a < b nên b > 0, suy ra 


va + vb >0. (1) 
Mặt khác, ta có 

a~b= (va)°=(Vb)Ÿ =(Va +vb)(va - vhị. (2) 
Vì a< b nên a — b< 0, từ (2) suy ra 

(va + vb)(va —vb) <0. @) 


Từ (1) và (3), ta có : 
va -xb <0 hay xa < xb. 


b) Hướng dẫn : Chứng minh tương tự câu a) hoặc dùng phương pháp 
phản chứng. 


10.  a) Chú ý 41 =1, từ đó vận dụng kết quả câu tà) bài 9 khi thay a bởi l và 
thay b bởi m ta có kết quả. 


b) Tương tự câu ä) nhưng thay a = mị, b = 1. 
11. a) Theo bài 10, câu a) ta có vm > l. 
Nhân cả hai vế của bất đẳng thức đó với số dương vm (m dương nên 
vím xác định và dương), ta được m > vím ; 
b) Tương tự câu a). 
Bài tập bổ sung 
1.1. Chọn (Bì. 
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§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức vAˆ =|A| 


12. 


13. 


14. 
15. 


a) j~2x +3 có nghĩa khi và chỉ khi 


-2x+3>0<>-2x>-3<>x<l,ð. 


2 
b) b có nghĩa khi và chỉ khi B7 >0. 
X X 


Do x” > 0, nên = > 0 khi và chỉ khi x z 0 (để cho sa có nghĩa). 
X 


X 
"..ẽ ẽ.ẽ.nS. 

c) có nghĩa khi và chỉ khi >0. 
x+3 x+3 


Do 4 > 0 nên 


mi > 0 khi và chỉ khi x + 3 > Ö © x > —3. 
x+3 


đ) x” > 0 nên x” + 6> 0. Suy ra n 


< Ö với mọi x. 


xế +6 
Vậy không tôn tại x để ,|—_ — có nghĩa. 
xˆ +6 
a) 20; b) —-108 ; c€)25; d) 298. 
a) 4+2;  b)3-A3; e) VI7-4 ; đ) J3+2. 


a) Biến đổi vế phải 
(5+2)? =(V5)2+2.5.2+2?=5+4/5+4=9+425. 


Ta có vế phải bằng vế trái. 
b) Biến đổi 


9—4/5 =( V5}? +22~4x5 = (5-23. 
Vậy J9— 4/5 —5 = dQV5 ~2)) ~ v5 = |5 - 2|~ v5 
=x5-2— 5 =-2. 


Câu c) và đ) tương tự hai câu trên. 


16. 


a) Giải : Ta biết tích hai số ab không âm khi và chỉ khi : hoặc a > Ö và b > Ö 
hoặc a < 0 và b <0. 
Theo nhận xét trên thì \x - D(x - 3) xác định nếu (x — 1)(x - 3) > 0, 
nghĩa là x thoả mãn một trong hai trường hợp sau : 
Trường hợp Ì: x— }Ì>0 và x— 3>0. Nghĩa là x đồng thời thoả mãn 
hai bất đẳng thức x > I và x > 3. Vậy x > 3. 
Trường hợp 2: x— 1< 0vàx—3 <0. Nghĩa là x đồng thời thoả mãn 
hai bất đẳng thức x < ï và x <3. Vậy x < 1. 
Như vậy với x < 1 hoặc x > 3 thì biểu thức đã cho xác định. 
Tập hợp những giá trị x đố được kí hiệu là : 

{xeRl x <1 hoặc x > 3}. 


Biểu diễn tập hợp đó trên trục số, ta có hình 1. 


0 1 3 
Hình I 


b) Hướng dẫn : v|x2 - 4 hay -[@x—2)(x +2) xác định khi (x — 2)(x + 2) > 0, 
nghĩa là x thoá mãn một trong hai trường hợp sau ; 
Trường hợp ! : x - 2 >0 và x+2>0, ta sẽ tìm được x 3 2. 
Trường hợp 2 : x — 2 <0 và x + 2 <0. ta sẽ tìm được x < —2. 
Đáp số : xX <—2 hoặc x 3 2. 


Biểu diễn tập hợp đó trên trục số, ta có hình 2. 
-2 2 
Hình 2 
c) Hướng dẫn : Ta biết thương ¬ không âm khi và chỉ khi : hoặc a > 0 và 


b >0 hoặc a < 0 và b< 0. 
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—2 : ý X=z s : 

Theo nhận xét trên thì ` xác định nếu : >0, nghĩa là x thoả 
x+3 x+3 

mãn một trong hai trường hợp sau : 


Trường hợp 1 : x— 2> 0 và x +3 >0. Nghĩa là, x đồng thời thoả mãn hai 
bất đẳng thức x > 2 và x > -3. Vậy x > 2. 


Trường hợp 2 : x — 2 <0 và x + 3 < 0. Nghĩa là, x đồng thời thoả mãn hai 
bất đẳng thức x < 2 và x <-3. Vậy x< -3. 


Như vậy với x > 2 hoặc x < -3 thì biểu thức đã cho xác định. 


Biểu diễn tập hợp đó trên trục số, ta có hình 3. 


Hình 3 
đ) Hướng dẫn : 
hớp xác định nếu _ 
3—X —X 
trường hợp sau : 


>0, nghĩa là x thoả mãn một trong hai 


Trường hợp ! : 2 +x >0 và 5 — x >0. Nghĩa là, x đồng thời thoả mãn 
hai bất đẳng thức x > —2 và x < 5. 
Vậy -2 <x< 5. 
Trường hợp 2 - 2 + x <0 và 5 — x <0. Nghĩa là, x đồng thời thoả mãn 
hai bất đẳng thức x < -2 và x > 5. 
Trong trường hợp này ta thấy không tồn tại x thoả mãn đồng thời 
X <~2 và x>§. 
Như vậy với -2 < x < 5 thì biểu thức đã cho xác định. 
Biển diễn tập hợp đó trên trục số, ta có hình 4. 


Hình 4 


17. 


a) Giải : Vì \ọx? = Jx| nên để tìm x thoả mãn v9x? = 2x + I ta đưa về 
tìm x thoả mãn Bx| =2x+l tức là tìm nghiệm của phương trình 

|3xÌ =2x + 1. () 
Ta xét hai trường hợp : 
— Khi 3x > 0 © x >0, ta giải phương trình 

3x=2x + Ì. 
Ta có 3x = 2x + l ©x=]. 
Giá trị x = l thoả mãn x > Ô, nên x = 1 là một nghiệm của phương trình (1). 
— Khi 3x < 0 © x <0, ta giải phương trình 

—3x = 2x + I. 
Ta có -3x= 2x+ l ©-5x= lÌ ©x=-0,2. 
Giá trị x = — 0,2 thoả mãn x < Ö, nên x = — 0,2 là một nghiệm của phương trình (1). 


Tổng hợp hai trường hợp trên, ta thấy hai giá trị xị = ! và x¿ =— 0,2 
là các nghiệm của phương frình (1). 


Vậy các giá trị cần tìm là xị = 1 và x¿ =—0,2. 


b) Hướng dân : Tương tự câu a). 


N #:J@G:+ 3Ÿ =[|x+3| nên đưa về tìm nghiệm của 
phương trình 
Ix+3l =3x-—t. (2) 
Xét hai trường hợp : 5 


— Khí x +3 >0, giải x + 3 = 3x — l được x = 2 thoả mãn x + 3 > 0, nên x = 2 
là một nghiêm của (2). 


~ Khi x +3 <0, giải —x - 3 = 3x — Í được x = —0,5. Vì x = -0.5 không 
thoả mãn x + 3 < Ô nên giá trị x = —0,5 không phải là nghiệm của (2). 


Tổng hợp hai trường hợp trên ta thấy chỉ có duy nhất một giá trị x = 2 là 
nghiệm của (2). 


Vậy giá trị cần tìm là x = 2. 
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18. 
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c) Hướng đẳn : Tương tự câu a). 
Vì VI—4x+4x7 =wqd-— 2x} = =|1-2x| nên đưa về tìm nghiệm của 
phương trình 
h 1~2x| =5. (3) 
Có thể giải phương trình (3) bằng một trong hai cách sau. 
Cách ÌÏ : 


Ta giải phương trình I — 2x = 5 (được x = -2) và giải phương trình 
I— 2x = =5 (được x = 3). 


Tổng hợp ta được hai nghiệm của @) là xị =-2; x; =3. 

Cách 2 : 

Ta xét hai trường hợp : 

— Khi l- 2x>0©x<0,5, ta giải phương trình 
lI-2x=5 

được x = —2 là một nghiệm của (3) (vì thoả mãn x < 0,5). 

— Khi Í - 2x <0 © x >0,5, ta giải phương trình 
2x~-L=5, 

được x = 3 là một nghiệm của (3) (vì thoả mãn x > 0,5). 


Tổng hợp hai trường hợp, ta có hai nghiệm của (3) là xị = —2 và x; = 3. 
đ) Vì vx* = G2 =| x2 | nên đưa về tìm x thoả rnãn 
[x*Ì =7 hay x° =7. 
Suy ra các giá trị cần tìm là x; = -V7 và x; = ⁄. 
a) x°=7=(x-⁄7)(x+47). 
b) xẰ~2V2x+2 =x”- 2V2x+(V2Ÿ) =(x- V23. 
€) x”+ 2V13x +13 = (x+ V13). 


19. 


20. 


x'-5 (x-V5(x+v5) đề 
=——————=x-šx5. 
Sm ki ` 


X”+2V2x+2_ (x+V2)? _x+V2. 
x?-2 (x-2Xx+2) x2 


a) Cách 1 : Ta viết 9 = 6 + 3, rồi quy về so sánh 2/2 và 3. 
Ta có 2⁄2 = 042. = J21/29 = vã 
3= 432 =8, 
Do X8 < v9, tức là 242 < 3 
nên suy ra 6+ 2/2 <6+3, 
nghĩa là 6+ 22 <9. 


a) 


b) 


Cách 2 : Từ 9 =6 + 2.1,5 quy về so sánh 42 với 1,5 để từ đó suy ra 
6+242 <9, 


b) Để sosánh:x 2+3 với 3. 

ta đưa về sosánh (/2+2A/3ÿ ` với 3? 

hay so sánh 5+22.V3 với 9, 

Vì 9= 5 +2.2 nên ta chỉ việc so sánh v23 với 2. 

Ta có (42.3)? =(V2Ÿ(V3Ÿ = 2.3= 6 và 2” = 4 nên /2.V3 >2. 
Từ V2.V3 >2, ta suy ra 5+ 242.43 >9. 

Vậy tacó 2+3 >3. 

c) Từ l6 =9 +7, để so sánh 9 + 43/5 và 16 ta quy về so sánh 45 và 7. 
Ta có (4/5)? = 47.(V5}? = 16.5 =80 

và T=49 nên (4⁄5 x cv 

Từ (4j53? Sống SUY ra A5 >7. 

Vậy 9 + 4/5 > l6. 
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21. 


22. 
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d) Nhận xét vì V1I >3 nên VII — X3 >0. . 
Để so sánh V11 — V3 và 2 ta quy về so sánh : 


(W11-A43#. với 2? 


hay 14- 211M3 với 4 
hay 14- 2113 với 14—2.5. 


Vì (JH1J3# = (I)?(/3# = 33 và 5” = 25 nên {11.3 > 5 SUY Tả 
-2V11.3 <-2.5. 

Vậy 14 - 2V11./3 < 14- 2.5. Từ đó ta có 11-3 <2. 

a) Biến đổi : 4-23 =(v3- Uỷ. 

Rút gọn được kết qua là -]. 

b) Biển đổi 11+6x/2 =(3+42)ˆ ; 

Rút gọn được kết quả là 24/2. 


c) V9x2 ~2x = J(3x}) -2x = |3xÌ — 2x. 


Với x < D, rút gọn được kết quả là —5x. 


đ) Với x >4 ta có VI6— 8x + x? = j(4—xŸ) = Í4—xÌ =x—4. 


Rút gọn được kết quả là 2x — 8. 

Biến đổi vế trái ta được 2n + I. 

Biến đổi vế phải ta được 2n + l. 

Từ đó ta có vế trái bằng vế phải, vậy đẳng thức đúng. 
(Thực ra, đẳng thức đúng với n là số thực không âm). 
Vớin= 1 có V4+ VI =4-~1; 

Vớin=2 có V49 +4 =9-4; 


Với n= 3 có V16 + J9 =16-— 9; 


Với n= 4 có V25 + V16 = 25 ~ 16; 
Với n= 5 có v36 +25 = 36 — 25 ; 
Với n= 6 có 449 + x36 = 49 - 36 ; 
Với n= 7 có x64 +x/49 = 64 - 40, 
Bài tập bổ sung 
2.1. Chọn (D). 


§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 


23. a) Giải : v10.2/40 = 10.40 = 400 =20 ; 


b) Đáp số: 15 ; c) Đáp số : 26 ; d) Đáp số - 18. 
24. a) Giải : (J45.80 =.J9.5.5.16 =v/9.J25./16 =3.5.4= 60 ; 

b) Đáp số : 60 ; c) Đáp số : 24 ; d) Đáp số : 6. 
25. a) Giải : \(6,8 + 3,2)(6,8= 3,2) = J]103,6 = V36 =6 ; 

b) Đáp số : 12 ; c) Đáp số - 108 ; đ) Đáp số : 128. 


26. a) Biến đổi vế trái 
{9-v17.J9+ v17 =J(9- V79+ 17) 
= 92 ~(V173? =vj&1—17 
= x64 = 8. 


b) Biến đổi vế trái được 2x/6 - 4A2 +1 +42 +8- 2/6 =9. 
27. a)Viết mẫu ở dạng 


\2.2-/3+J2.14 =42.42x3+v2.4= ⁄2{á6 +4). 
b) Biến đổi tử theo cách : 


Tách vVI6=4=2+2=v4++J4. 
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28. 


29. 


30. 
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Sau đó nhóm các số với nhau và biến đổi : 
(2+43+4)+(V4++x/6+v8) = 
(J2+xX3+v4)+22/23.+J5.xJ3+vJ2.2J4) 
(1+v2X42 +3 + v4). 


Từ đó, rút gọn được kết quả là #2. 


JJ 


a) Đưa về so sánh (2 + 3# với co? hay so sánh 5 + 2)2.J3 với 10, 
Kết quả được 4J2+43 <:ởI0. 


b) Tương tự câu 4) : 

So sánh (3+2) với (2+ v6)? 

hay so sánh 7 + 4/3 với 8+ 2A/12. 

Do 8+2V12 =8+ 4/3 nên 7+ 43 < 8+2V12. 
Từ đó suy ra M3+2< 2+6. 

e) Biến đổi V15.x/17 =v/16~1.vV16+1 = V162 ~—I. 
Do 16-1 < 167 nên V16 —1 < NI 

Vậy M1517 < 16. 

d) So sánh hai bình phương là 8Ÿ và (15 + VH7Ỷ, từ đó quy về so sánh 
32= 2.16 với 24/15.V17 =216 ~1. 

Kết quả được v15+v17 < 8. 

Có thể dùng cách tương tự câu đ) bài 28. 


Kết quả V2003 + 2005 < 2^/2004. 


a) ® A có nghĩa khi x + 2 > Ö và x - 3>0. Nghĩa là, x đồng thời thoả 
mãn hai bất đẳng thức x > —2 và x > 3. 


Như vậy, ÀA có nghĩa với x > 3. 
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31, 


32. 


33. 


e B có nghĩa khi (x + 2)(x - 3) > 0. Nghĩa là, x thoả mãn một trong hai 
trường hợp sau : 


— Trường hợp ! :x+2 >0 và x - 3 >0. Nghĩa là, x đồng thời thoả mãn 
hai bất đẳng thức x > —2 và x > 3. Vậy x > 3. 


— Trường hợp 2 : x + 2 < 0 và x —~ 3 < 0. Nghĩa là, x đồng thời thoả mãn 
hai bất đẳng thức x < -2 và x < 3. Vậy x < -2. 


Như vậy, B có nghĩa khi x < —-2 hoặc x > 3. 
b) Để A và B đồng thời có nghĩa thì x > 3. 
Khi đó, ta có A = B (theo tính chất khai phương một tích). 


Do a và b âm nên —a và —b đương. 

Khi đó, ta có va.b =-/(-a).(b) =v-a.V—b.. 

Áp dụng, ta có 2/(-25).(—64) = 25.64 =5.8 =40. 

a) 2(aT— 3); b)32-b); c) a(a+l); đ) b(œb - 1). 

a) Biểu thức đã cho có nghĩa khi Jx”—4 và /x—2 đồng thời có nghĩa. 

©Ổ Jx2-4=j(@&x-2(x+2) có nghĩa khi x < -2 hoặc x > 2 (câu b) bài 
tập 16). 

e ⁄x—2 có nghĩa khi x >2. 

Vậy điều kiện để biểu thức đã cho có nghĩa là x > 2. 


Với điều kiện trên ta có 

Từ đó ta có : 

vx°~4+2Jx—2 =Ax-2Ax+2+2\x—2 
= (\x+2+2)jx-2. 


b) Biểu thức đã cho có nghĩa khi vx +3 và ýx? -9 đồng thời có nghĩa. 
Vậy điều kiện để biểu thức đã cho có nghĩa là x phải đồng thời thoả mãn 
hai bất đẳng thức x + 3 > 0 và x” — 9 >0. 
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e®x+3>ÐÖ«<>x>-3. 
ex`—-9>0<©>(x+3)(x_—3)>0. () 


Giải (1) (tương tự câu a) bài 16) ta có : x < ~3 hoặc x > 3. 


Vậy với x > 3 hoặc x = ~3 thì x thoả mãn đồng thời hai bất đẳng thức 


x+3>0 và x -09>0. 

Với x > 3 ta biến đổi được kết quả là (3+xx—3)jx+3. 
34. a) Hướng dân : Quy về giải x—5 = Khải 

Đáp số: x= 14; 

b) Đáp số : Vô nghiệm; c)Đápsố:x=3; — d) Đáp số:x=-28. 
35. Khai triển vế trái ta được 


(Vn+1)2-2vn+1n+(Vn)Š=n+1+n—2/nn+D) 
=2n+lI—-2n(n +1). 
Biến đổi vế phải 
(2n+1)—Y4n? +4n+1—1 =2n+1—2J4n(n+I) =2n+1— ⁄4./n(n+1). 


Từ đó, suy ra hai vế bằng nhau. Vậy đẳng thức đúng. 
(Thực ra đẳng thức đúng với n là số thực không âm). 


Với n= 1 có (2 - VI} =9 - 8 ; 
Với n= 2 có (V3 - V2ÿ) = v25 - V24 ; 
Với n= 3 có (V4 - v3)? = 449 - 4/48 ; 
Với n= 4 có (V5 - 44 = V§I - v80. 


Bài tập bổ sung 
3.1. Chọn (Bì). 


§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 


#9 3 5 5 13 
36. =—; b) —; —; đ) —- 
" 169 _ s9 13 ) 12 & 4 ) 
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v2300 _ 2390 _ 00 =10 : 


a) b) 5; c)4; đ) 0,2. 
x23 23 
đi SAU, : _ . 2X+3 sa) 
a) Biêu thức A có nghĩa khi =_. > 0, ta sẽ tìm được x <— I,Š hoặc x > 3. 
X — 


Biểu thức B có nghĩa khi V/2x + 3 và ÿx—3 có nghĩa và vx — 3 khác 0. 
Nghĩa là B có nghĩa khi x thoả mãn đồng thời hai bất đẳng thức 2x + 3 > 0 
Và x— 3 >0 hay x thoả mãn x > 3. 

b) Để A và B đồng thời có nghĩa thì x > 3. 

Khi đó, ta có Á = B (theo tính chất khai phương một thương). 


Với a < 0 và b <0, ta có : 


a _vˆa 
b vb 
Áp dụng tính == được kết quả là S 
—81 9 
4 3n ¬' 
a) 3y; b) —; c) — ;: đ) , 
k X 2 2av2 


a) Vì x >0 nên có x =(\Vx)Ÿ, từ đó có 


x~ 2x +1 = QxT— 1) và x+2x+1=(VJx +92. 


¬-1 
Khai phương được kết quả là ˆ 
vx+1 


Có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ theo 0 << x< 1 hay x> 1. 
b) Với y > 0, ta có y— 2y +1 = (Úy — ĐÝ. Rút gọn được kết quả là 


NHIÊN 


Qjy—D@œ-—1). 


Nếu có thêm điều kiện y < 1 thì kết quả là : 
—X 


42. 


43. 
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Nếu có thêm điều kiện y > 1 thì kết quả là v+ 
X — 


a) ® Rút gọn : 


Với điều kiện x < 3 khi đó |a—x| = 3— x, rút gọn ta được kết quả : 


e Giá trị biểu thức khi x = 0,5 là 1,2. 

b) e Rút gọn : 

+ Với điều kiện x > 0, được kết quả là 5x—§ ; 

+ Với điều kiện x < 0 (nhưng vẫn thoả mãn điều kiện x > —2), được kết 
quả là 3x—x/8. | 

e Thay giá trị x = —V2 vào biểu thức 3x - v8 và rút gọn ta được giá trị 
của biểu thức là -52. 


Nếu làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì được kết quả là —7,071. 


a) Điêu kiện xác định của vn là — >0, 
xX— X— 


„ 2K — 
Ta có 
X— 


` > 0 nghĩa là x thoả mãn một trong hai trường hợp sau : 


~ Trường hợp † : 2x — 3 >0 và x— 1 >0, ta sẽ tìm được x > I,5. 


— Trường hợp 2 : 2x — 3 <0 và x— 1 <0, ta sẽ tìm được x < l. 


Như vậy, với điều kiện x < I hoặc x > 1,5, ta có lề - xác định. 
- X— 


_ ' 2 bể „ 2x-3 
CôNG: = 2, theo định nghĩa căn bậc hai số học, ta có `.” 


Yx-—I XI 


2x—3 


Từ 


Giải phương trình 


=4, ta được x = 0,5, thoả mãn điều kiện. 


Vậy x = 0,5 là giá trị phải tìm. 


V2x—3 


x-—] 


là 


b) Điều kiện xác định của 


2x—3>0vàx- l >0. 


Nghĩa là x đồng thời thoả mãn hai bất đẳng thức x > 1,5 và x > 1 hay 
x thoả mãn x > L.5. 


ThS có nghĩa 
vx-l 


Với điều kiện x > 1,5, theo quy tắc chia hai căn bậc hai, ta có : 
N2x = —_ 2x— 3 
x-—I Ý x-—I 
Đo vậy, với x > 1,5, ta quy về giải bài toán tìm x, biết 


2x3 
x_I 


Như vậy, ta có x > 1,5 là điều kiên để 


=2. 


và tìm được x = 0,5. 


Tuy nhiên giá trị này không thoả mãn điều kiện x > 1,5. 


Vậy không tồn tại giá trị nào của x để Sẻ = =2 
X— 
Chú ý : Có thể chứng tỏ không tồn tại x thoả mãn TH 2 như sau : 
vx-l 
2x—-3=2(x- lI)- 1, nên V2x -3 < /2(xT—I). 
Do đó V2x-3  v2x-l), 
: x-l x—] 
Mặi khác, v2@=Ú _ 2œ~Ù _ 
x-Ï x—] 
À c <2 <2. 
vx-—l 
Do hi HE, luôn nhỏ hơn 2 nên không tồn tại x để SEL0me) =2: 
vx-l l vx-l 
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44. 


45. 


A6. 


c) Tương tự câu a) tìm được x =— l,2 thoả mãn 


đt 
x+I 


đ) Hướng dân : Tương tự câu b) chứng tỏ không tồn tại x thoả mãn 


v4x+3 
vx+l 


Do a và b không âm nên va và vb xác định. Ta có 


(va -vb)ˆ >0. 


Khai triển vế trái, ta có 


=3. 


a~2lab +b>0. 
Từ đó, suy ra 
a+b>2ab. 


Chia hai vế của bất đẳng thức trên cho 2 ta được bất đẳng thức phải 
chứng minh. 


Rõ ràng dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b. 
Theo bất đẳng thức Cô-si cho hai số a, b không âm, ta có 


a+b>2vab.. @) 
Cộng a + b vào cả hai vế của bất đẳng thức (1) và biến đổi được 
2(a+b)> (xa + vb)Ẻ. (2) 


Chia hai vế của bất đẳng thức (2) cho 4 rồi khai phương sẽ được điều phải 
chứng mnnh. 


Sẽ: 


2 
Biến đổi biểu thức được [w=7] >0 hoặc áp dụng bất đẳng thức 


Cô-si cho hai số a và n 
a 


Bài tập bổ sung 
4.1. Chọn (8B). 
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§5. Bảng căn bậc hai 


41. 


48. 


49, 


30. 


S1. 


52. 


Tra bảng (ta được 

Aa)X;y^~3,8730 suy ra xạ =—3,8730 ; 

b)xị, ~4,7749 suy ra xạ =-4,7749; 

©) xị = 18,7350 suy ra xạ =—18,7350 ; 

đ) xị =0,678§2 suy ra xạ z ~0,6782. 

Tra bảng ta được 

a) x~ 2,25 (thực ra 2,25 là giá trị đúng) ; 

b) x = 4,623 ; c) x > 0,2704; d) x ~ 0,001444. 

Có thể kiểm tra theo hai cách 

— Tìm giá tr! nghiệm bằng máy tính bỏ túi. 

Ví dụ, tính giá trị xị=vl5 bằng máy tính bổ túi được kết quả 
3,872983346 (máy hiện kết quả gần đúng với 10 chữ số). 
- Thử lại giá trị tìm được bằng máy tính bỏ túi. 


Ví dụ, thay giá trị x; = 3,873 vào phương trình 


ta có (3,873)ˆ = 15,000129 ~ 15. 

Ví dụ thử lại câu a) bài 47. Ta tìm các ô có giá trị gần với 15 ở trong bảng 
bình phương được ô 14,98 và ô 15,05. Với ô 14,98 tra bảng được 3,87, đây 
là kết quả gần đúng thiếu. Nếu chọn ò 15,05 tra bảng sẽ được số 3,88, đây là 
kết quả gân đúng thừa. 

Ví dụ thử lại câu b) bài 48. Tra bảng căn bậc hai cho số 4,623 : Trước 
hết ta tìm căn bậc hai của 4,62 được 2,149. Tìm thêm chữ số ở cột số 3 
phần hiệu chính ứng với dòng 4,6 được số 1, vậy cộng thêm I vào chữ 
số 9 ở số 2,140 ta được số 2,150. 


Cần bổ sung 


2 
(22=——; 
nề 


4I 


2n? = (2p) : 
giả thiết m và n nguyên tố cùng nhau, 
53. a) Lập luận tương tự bài tập 52, thay đặc điểm số chấn bởi số chia hết cho 3. 
b) Lập luận bằng phản chứng. 
Ví dụ, giá sử 54/2 là số hữu tỉ a, nghĩa là có số a hữu tỉ mà 
52 =a. 
Khi đó v2== 


nên v2 cũng là số hữu tỉ, 
Điều này vô lí, vì ta đã biết v2 là một số vô tỉ. 
54. Điều kiện x>0. 


Đưa bất đẳng thức đã cho về jx > V4 suy ra x >4. 
Biểu diễn tập hợp đó trên trục số ta có hình 5. 


Hinh 5 
5Š. Kết quả:0<x<9, 
Biểu diễn tập hợp đó trên trục số ta có hình 6. 


Bài tập bổ sung 
5.1. Chọn (A). 


§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
56. äa) xV?7 ; b) -2y2 ; c) 5x\*x ; d) 4y? J3. 
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S7, 
38. 
59. 
6Œ. 
61. 


%2. 
63. 


64. 


a) V5X? ; b)-VI3x2;  c) V1x ; d) —/—29x. 


a) =3 ; b) 2V2 ; c) 6\ã ; đ) 4/b-5X10b.. 


a) 6-15; — b)10; c)7; d) 22. 

a)0; b) 4423 —§\J5v3. 

a)1—xAX ; b) XVx+8; c) xvx—wly : d) x”+ydy. 
a)(6—5A2)x ; Ð) 6x~2y~ jXy. 

a) Biến đổi vế trái ta có 


Jyt cà bà sả) =ằW%#-QW} =x-y. 
Xy 


b) Đật Vx =a ta có là? =a”. Áp dụng hằng đẳng thức 


a? =1=(a=1)(@?®+a+1) 
Và rút gọn vế trái. 
a) Biến đổi 
x+2V2x-4=2+2/2x—2+x—2 
¬ (J2 ~xx -?ÿ. 
b) Tương tự câu a), ta có x — 22x - 4 =(\2 -vx- 2Ÿ. 
Dođó, - xjx+2V2x-4+x-2/2x-4 = 


= vd2+vx-2Ÿ +ã/(J2<xJx=? 
= M2 +vx~2 +|2 ~ vx~2| (vì V2+x-2 >0). 


Ta thấy : 


e Nếu x < 4 (nhưng x > 2) thì x - 2 < 2 ; khi đó v2 ¬Jx—2 >0 và kết 


quả rút gọn là V2: 


e Nếu x > 4 thì x—2>2; khí đó 4⁄2 ~ VxT—2 <0 và kết quả rút gọn là 


2@x-—2. 


65. 


66. 
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a) Cách 1 : Ta có 25x = 35.35, suy ra x = 49. 
Cách 2 : Biến đổi vế trái được 5./x rồi quy về tìm x, biết 
vx=1. 
Từ đó tìm được x = 49. 

b)0 <x<6561; 6) KESi d)x>2,5. 
a) Trước hết, điều kiện để các căn thức xác định là x phải thoả mãn đồng 
thời hai bất đẳng thức 

xẰ—~9>0vàx-3>0. 
Ta sẽ tìm được x > 3 là điều kiên để đồng thời có 

x*-9>0vàx- 3>0. 


Với điều kiện x > 3, ta có 


Vậy để tìm x thoả mãn 
N3? ~9-~3vš =3 =0; 
ta đưa về tìm x thoả mãn 
4x-3vx+3— 34x T—3 =0 hay Vx—3(Vx +3 —-3) = 0. 
sGiải — Vx-3 =0 ta được x=3, thoả mãn điều kiện x > 3. 
e Giải Jx+3 —3=0,tacó jx+3 =3 hay x+3=9, 
Suy ra x = 6, thoả mãn điều kiện x > 3. 
Vậy tìm được hai giá trỊ là xị = 3 ; x¿ = 6. 


b) Điều kiện để các căn thức xác định là x phải thoả mãn đồng thời hai 
bất đẳng thức 


x -4>0 và x+2>0, 


* Xét x” - 4> 0, vì x” — 4 = (x~ 2)(x + 2) nên x” — 4 > 0 khi và chỉ khi 
(x - 3x + 2) >0. Ta tìm được x > 2 hoặc x < -2. 


67. 


* Xét x + 2 > Ö ta có x >-—2. 

Như vậy, x phải thoả mãn một trong hai trường hợp sau : 

— Trường hợp 1 : x 3 2 và x > T—2. Ta có x > 2. 

— Trường hợp 2 : x <S —2 và x > ~2. Ta có x =-2. 

Vậy điều kiện để các căn thức xác định là x > 2 hoặc x =—2. 

e Với x = -2 thì \Jx?—-4 - 2/xX+2=0. Vậy x = -2 là một giá trị 

phải tìm. 

e Với x>2 thì x +2 >ÔÕ và xT— 2> 0 nên /x+2 và 2Ÿx—2 xác định. Do đó 
vx2—~4-24x+2 = \(x- 2)(x+2)—-2jJx+2 =0 

hay vx+2(Vx-2—2)=0. 

Với nhận xét /x +2 > Ô ta tìm được x = 6. 

e Vậy tìm được hai giá trị là xị = -2 và x¿ = 6. 

Kí hiệu a và b là kích thước của hình chữ nhật, ta có a và b dương. 


Theo bất đẳng thức Cô-si cho hai số a, b không âm, ta có 


E5 TH 


2 


dấu bằng xảy ra khi a = b. 
a) Với các hình chữ nhật có cùng chu vi thì 


a+b 


không đổi (bằng một phần tư chu vi). 


a+B TH g8 a+b 


Từ bất đẳng thức không đổi suy ra Xab đạt giá trị 


a+b 


lớn nhất bằng khi a = b, 


Điều đó có nghĩa là trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình 
vuông có diện tích lớn nhất. 
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b) Với các hình chữ nhật có cùng diện tích thì tích ab không đổi nên từ 


a+b a+b 
ab suy ra 


đạt giá trị nhỏ nhất bằng vab khi a = b. 


Điều đó có nghĩa là trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì 
hình vuông có chu vi bé nhất. 


Bài tập bổ sung 


6.l. Chợn (C). 
§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) 
68. a) s6 b) s2: TT đ) —v42. 
X 
69. ạ I0 V6, b) 10+443 ; c) J0, đ) v6, 
2 2 2 

70. a)2; b) Ơn, c€)3; d) 2. 
7I. Biến đổi vế phải bằng cách nhân cả tử và mẫu với v⁄n+l -xn hoặc 

xuất phát từ kết quả (ýn+ l +vnÌ(jn+I vn] = 

(Thực chất, đẳng thức đúng với n là số thực không âm). 
72. Dùng kết quả bài tập 7l, quy về tính 

(2~x1)+(3-2)+€/4-3). 

Rút gọn được 44-1 =1. 

Đáp số: 1. 
73. Theo bài tập 7l ta có 
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2005 - ⁄2004 = “=5... 
2005 + v2004 
và 42004 - 2003 = 
_ 2004 + 42003 + 4200 


74. 
75. 


76. 


71. 


Quy về so sánh 


l 3é 1 
——————> với —————. 
2005 + 42004 2004 + ÿ2003 


Khi đó, thấy ngay mẫu ở biểu thức thứ nhất lớn hơn mẫu ở biểu thức thứ 
hai, các số này đều dương nên suy ra 


42005 -/2004 < 2004 — 2003 . 


Trục căn thức ở mẫu và rút gọn, được kết quả là 2. 


a) Hướng dân : Biến đổi từ : 
(x))~QWy} =Qx~ dy)x+(xy +y). 
Sau đó rút gọn ta được kết quả 
X+.\jxy +y. 
b) Đáp số : —— 
v3+V2+1 (v3+1+2)(V3+1—2) 
_ M3+I-v2 _(3+1-v2\V3-U, 
(3+2-2  2⁄3+Ð0(3-D 
Khai triển tử và mẫu, sau đó rút gọn ta được kết quả là : 
506 4/2 
4 
,._.. #+\5-3N3+2415 
b) Đáp số : —————————————- 
22 
a) Ta biết nếu 4x =a với a> 0 thì x= d”, nên ta đưa về tìm x thoả mãn 


2x+3=(1+42Ÿ. 


Giải phương trình này ta có x = 4/2. 


b) Lập luận tương tự câu a), ta đưa về tìm x thoả mãn 
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78. 
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10+ /3x=(2+ 6Ÿ hay I0 + V3x=10+446. 
Từ đó, tìm được x = 442. 


c) Trước hết, nhận xét 2 — x3 > 0, nên đưa về tìm x thoả mãn 


3x—2= (2- J3Ÿ. 
Từ đó, tìm được x = 3 ~ ¬ 


d) Trước hết, nhận xét 5 -3 < 0 (vì 5 <3), do đó không có giá trị 
nào của x thoả mãn x/x +1 =5 - 3 (vế trái không âm, vế phải âm). 


a) Với điều kiện x — 2 > 0 (tức x > 2), theo định lí so sánh các căn bậc hai 
số học, ta có 


vdx-2>43 œx-2>3. 
Giải bất phương trình x — 2 > 3 ta có x > 5. 
Kết hợp điều kiện x > 2, ta có tập các giá trị x cần tìm là x > 5. 
Biểu diễn tập hợp đó trên trục số, ta có hình 7. 

MWWNNAAA—~ 
h) 
Hình 7 
b) Trước hết, điều kiện để căn thức xác định là 3 — 2x > 0, tức là x < 1,5. 
Với điều kiện x < 1,5, theo định lí so sánh các căn bậc hai số học, ta có 
M3-2x <5 œ 3-2x<5. 

Giải bất phương trình 3 — 2x < 5 ta có x > —1. 
Kết hợp điều kiện x < 1,5, ta có tập.các giá trị x cần tìm là -—1 < x< 1,5. 
Biểu diễn tập hợp đó trên trục số, ta có hình 8. 
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79, a) Ta có 
x+y=(ät +a2)2 +(bị +bạ) 
trong đó ai +a¿ và bị + ba là các số hữu tỉ (tổng hai số hữu tỉ là số hữu tì). 
Khi đó, x.y = (a2 + b,)(ayv2 + bạ). 
Khai triển tích trên và nhóm gộp thích hợp, ta được 
xy = (apbạ + asb) V2 + (2aia; + bịb¿). 
Ta thấy aib¿ + a¿bi và 2aja¿ + b¡bạ đều là các số hữu tỉ. 
b) Ta cần chỉ ra rằng nếu y z0, thì : cũng có dạng aV2 +b với a và b là 
các số hữm tỉ rồi áp dụng kết quả câu 4). 


aa J2 — ba 


1 
Ta có ——————-——— 
a2⁄J2+b¿ (asV2+bsJ(asv2—ba) 


â b 
=..ẽ.. 5 
2a2 — b2 2a2 —-bố 


Vì y #0Õ nên a› và b; không đồng thời bằng 0. Từ đó suy ra mâu 2a2 -bộ +0 


(do a; và bạ không đồng thời bằng 0, nếu 2N, -bộ =0 thì suy ra 


bọ > - : : 
2=-2 , mâu thuần với J2 là số vô tì). 
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Vậy _ có dạng a42+b với a và b là số hữu tỉ. 
y 
Bài tập bổ sung 


7.1. Chọn (À). 
7.2. Chọn (D). 


4. BT TOÁN 9/1-A _ 49 


§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 


80. 


&1. 


R2. 


83. 


84. 
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a) (2—-x/2X-542)—(3\2 ~5)2= ~10A/2 + 5.2~ (18— 302/2 + 25). 
Đáp số : -33 + 20A2. 


b) 23a —- 75a +a _ ~ V300 
= 2V 5 3a ,-š 5 
a 


Đáp số : —(1,5 + 4a) 3a. 


a) Giải; XA+VB „ vã =Vb _ Gửa+Vb) +Gja-vh)” 
cva-db vavsb  da-vbja+vb) 
_ a+2vab+b+a- 2xlab +b _ 2(a+b), 
- a-b a=b 
b) Nướng dẫn. 


Cách 1 : Quy đồng mẫu rồi rút gọn. 


Cách 2 : Trục căn thức của phân thức thứ nhất và sau đó trừ phân thức 
thứ hai. 


„ Mab(@Va-vb) _„ vab- 
l a-b 


Đáp số , có thể để kết quả ở dạng -= — —-: 
TÔ CP a+vb 
Ẻ .? ;ộ + + MÀ 3 || 2 sa. = cv. 
a) Khai triển vế phải được x“ + 43 X+ sẻ + Pêi Rút gọn sẽ được vế trái. 
b) Giá trị nhỏ nhất là _ đạt được khi 
3Ÿ J3 
x+ŠŸ" | =0, tức là khi x=— `”. 
2 2 
‡ : : 1Ô ,. 
a) Rút gọn biểu thức, ta được " là số hữu ti ; 


b) Rút gọn biểu thức, ta được 12 là số hữu tỉ. 
a) Hướng dân - Đưa về tìm x thoả mãn 


2Wx+5—-3Vx+5+4vx+5 =6. 


4. äT TOÁN 9/1-8 


85. 


§6. 


§7. 


Điều kiện : x > — §. 

Rút gọn, ta có 3x +5 =6 và tìm được x = - ]. 
b) Đáp số: x= 11. 

a) Giái : Với x >0 và x #4, ta có 


_ Wx+UQx+2) 2jx\Ax-2) 2+54x 
— dš-2WX+2) (X+2(Qx-2) x~4 


_ x+3ýX+2+2x—4vVx—2~5xx 
(Ýx -2)(Ýx +2) 
__ 3x-6x _ 3x@4X-2) _ 3Vx. 
(@x-2NÄx+2) (Vx-2)QVx+2) Vw+2 
b) /fướng dẫn : P = 2 khi và chỉ khi 
Am =2 hay 3Jx'=2NX +4. 
Từ đó tính được x = ]16. 
va - (Va — 1), (va + 1(va — ÐD~ (va + 2)(va - 2) 
Ca ca ` Ca — 2)(\/a - 1) 
__ 1 Qa-2(Va-Ð _va-2. 
(Ja -lja a-l-(-4) — va3 
b) Với a > 0, ta có va > 0. Vậy 
xa —2 
3va 


dương khi và chỉ khí va - 2 > 0. 


a})Q = 


Q= 


Giải va -2 > Ö ta có va >2 &a>4. 
Vậy Q dương khi a > 4. 


Áp dung bất đẳng thức Cô-s¡ cho hai số không âm ta có : 
>— > (áp q) 
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— >vbe (2) 


= >e, @) 


Công từng vế ba bất đẳng thức (1), (2), (3) ta được : 
a+b+c> vab + vbc + vca. 
Vậy bất đẳng thức đã được chứng minh. 
Mở rộng cho bốn số a, b, c, d không âm, ta có bất đẳng thức 
a+b+c+d> Xab + vbc + Vcd + Xda. 
Mở rộng cho năm số a, b, c, d, e không âm, ta có bất đẳng thức 


a+b+c+d+te> Xab + bc + #cd + Vde + vea. 


Bài tập bổ sung 
8.1. Chọn (D). 


§9. Căn bậc ba 


88. 
89. 


90. 
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Ta có kết quả lần lượt là : -7 ; 0,3 ; 1,1; —0,8. 
a) Giải : Tù định nghĩa căn bậc ba, biết JÍx = —1,5,ta có x=(—l 5)”. 
Suy ra Xx= 3.375, 
b) Hướng dẫn : Tương tự, từ Š&x — 5 = 0,9, ta có 
x—5 =(0,9)Ẻ. 
Suy ra x = 5 + (0,9). 
Tính được x = 5,729. 


a) Ÿa?b = Ÿa? ‡b = aÝb, 


Đ V2 =  = TC T 


91. 


92, 


93, 


94. 


95, 


a) 2,280 ; b) 2,036 ; c)—3,359 ; đ)— 0,431. 
a) Giải : 2Ÿ/3 - Ÿ23 3⁄3 - ‡'23.3 - Ÿ24. 
Ta có 24 > 23, nên Ÿ/24 > 3/23. 


Vay 233 > 323. 


b) Hướng dẫn : Ta có 11 = 11” = Ÿ1331. Từ đó suy ra 33 < 3Ÿ1333. - 
a) Giải : Theo tính chất căn bậc ba, ta có 


⁄x>2cxxŸ2? ©x>2”©x>8. 


Biểu điễn tập hợp đó trên truc số, ta được hình 9. 


AÑANAẢAAANOANAAAAEONR~e 


0 8 


Hình 9 


b) Hướng dẩn : Tương tự câu a), ta có x <-3,375. 

Khai triển vế phải và rút gọn, ta được kết quả vế phải bằng vế trái. 
a) Nếu x, y, z không âm thì x + y + z không âm. Suy ra 

x°+y +7” — 3xyz > 0. 

xì+y +? 


3 
b) Đặt x= Ÿa, y =Ÿb, z-= Ức. 


Ta thấy a, b, c không âm, nên x, y và z không âm. Dựa vào kết quả câu a) 
ta CÓ 


"Từ đó, ta có > XV2. 


3 v3 „r3 6 v2 , (3ƒ. s3 

(Ña) =. + (Ñc) > 3a 3b .Ÿc, 
Suy ra —.— 
Lập luận tương tự bài 67. 
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Ôn tập chương I 


9%, ˆ Chọn (Ð). 
(Có thể nhẩm và loại các trường hợp (A) : (B) và (C)). 
97. Chọn (Á). 
98. a) Ta thấy 2+ Xã p 42 43 xác định và không âm, nên theo định 


nghĩa căn bậc hai số học, ta sẽ chứng tỏ bình phương của nó bảng 6. 


Ta có “—~ ...ẽ.x... 


=4+2N2?—3 =4+2=Ó6, 
Vậy đẳng thức được chứng minh. 
b) Ta biến đối vế trái. 


\ mm" 4 " —=.. 
2-5} lam _P-v5| p+s5| 


45-2 v5+2 5~4 


Vậy đẳng thức đúng. 


8. 


2x-1| 
99, Rút gọn ÀA= ĐH, hai trường h 
gọ 22x~D) g hợp 


—,Nếu x > 0,5 ta có A =0,5 ; 
— Nếu x < Ö,ð ta có A = - 0,5. 
Suy ra điều phải chứng minh. 
100. a) Chú ý :4— 2/3 =3+1— 2/3 = (3# —2\3 +1 = (V3 - Đỷ. 
Đáp số - 1. 
b) Chú ý :15—6x4/6 =(3—6)“ và 33—12/6 =(3—26 )Ÿ. 
Đáp số : x6. 
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c) Thực hiện phép chia cho v10. 
Đáp số : 234/5. 
101. a) Khai triển vế phải, so sánh với vế trái, suy ra đẳng thức đúng. 


b) Áp dụng câu a) ta có 


A= ((&=2+3Ÿ ¬"=. 


Từ đó, nhạn thấy x > 4 là điều kiện xác định của A. 
Rút gọn được A=x-#+2+|dx~4~21, 
Ta thấy ⁄x- 4 -2>0@© Jx-4>2©x-4>4©x>8§. 
Do đó : 
® Với x > 8, ta có 
A=xx-4+2+x-4-2=2x-4. 
e Với x < 8 (và X > 4), ta có 
A=xAx-4+2+2-x~4 =4. 
102. Điều kiện xác định của A là x > Ö. 
Điều kiện xác định của B là x > I. 
a) Với điều kiện x > 0, ta có x +1 >1 nên /x+1 > VI. 
Từ đó suy ra YXx+x+1 >lhay A>1. 
Với điều kiện x > Ï ta có x + 4> I +4 hay x +4> 5 nên *4x+4>5. 
Từ đó suy ra J4x+4+vx-1>45 hay B> 5. 
b) Áp dụng kết duả câu a) ta có 
Xxx+vx+1 >1. 
Do đó, dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 


⁄x =0và Jx+l =l. 
Ta tìm được x = 0. 
Theo kết quả câu a), ta có 


Vx+4++vwx-—l 1 J5), 


103. 


104. Ta biến đổi 
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mà x/5 >2 nên w#x+4+vwx—L>2. 


Vậy, không tồn tại x thoả mẫn vVx+ 4 +vx—1=2. 
IÝ 3 
Khai triển (&~¿] +, ta được x—Mx+l. 


Vậy ta có đẳng thức 


2 
Ta thấy (%x-;] > 0 và dấu bằng xảy ra khi w'x =5 hay x =ã 


2 
| 3.3 S | 
Do vậy, Xe +—>_— và dấu bằng xảy ra khi x = —- 
x{ ;] 4 4 S4 4 
Tố... .... | 
Vậy x— Yx +1 có giá trị nhỏ nhất là ^ và giá trị này đạt được khi x = ~- 


QUY ra 


1 4 1 
————— có giá trì lớn nhất là — khi x =— 
Xe BÍ" v2 g 3 4 
NI. Snr ch DỈ 4 
TA x —ẽ vx-3 


4 4 
Để I+ nhận giá trị nguyên thì 
Wx-3 ` Si, x3 


phải có giá trị nguyên. 
Do x nguyên nên ⁄x là số vô tỉ hoặc là số nguyên. 


e Với vx là số vô tỉ thì x — 3 là số vô tí nên 


4 : 
không thể là 
f2 + Jx = 3 
số nguyên. Vậy trong trường hợp này không có giá trị nào của x để 
biểu thức đã cho nhận giá trị nguyên. 


: 4 
e Với 4x là số nguyên thì /x —3 là nguyên. Vậy để — 


nguyên ta 
Tuy 
phải có Vx — 3 phải là ước của 4. 
Mặt khác, theo định nghĩa căn bậc hai thì x >0 và ⁄x >0. 


Vậy giá trị x nguyên cần tìm phải không âm và phải thoả mãn điều kiện 


⁄x >0 và 4x - 3 là ước của 4. 

Ta thấy 4 có các ước số là +4 ; +2 và +1. 

Với ước là 4, ta có vx — 3 =4, suy ra x = 49 ; 
Với ước là —4, ta có ⁄x — 3 = ~4, không tồn tại X ; 
Với ước là 2, ta có Vx - 3= 2, suy ra x = 25 ; 

Với ước là —2, ta có 4x -3=-2;suyrax=l; 
Với ước là 1, ta có Vx — 3= 1; suy ra x = l6; 
Với ước là —1, ta có 4x — 3 =—], suy ra x = 4. 


105. a) Chọn mẫu chung của vế trái là 2(a - b), biến đổi vế trái ta có : 


Ca + vb)QVa +vb)_QVa- vVb)”, 4b 


2(a—b) 2(a -b) 2(a—b) ° 


2(a — b) _—— 2(a-b) 
Rút gọn, ta suy ra vế trái bằng vế phải. 


b) Ta biến đổi vế trái 


(se; +o#Eỷ „|:£-#Ÿ : 


va + vb a—b 
Qja+ồXa-jab+b) /—Ì(Va+vbÌ 
TH. na cv 
= (va - vbŸ _. 2] 
_ [da =vb)Qa + vb) _ (a-b} 
(a - b — (a-Đ} 


. Vậy đẳng thức đúng. 


_ a+2vavb+b-(a-2avb+b)+4b _ 4Vb(va +vb). 
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106. a) Để các căn thức bậc hai xác định thì điều kiện là a và b không âm. 
Để cho các mẫu khác 0 thì điểu kiện là a # 0, b # Ö và a z b. 
Vậy điều kiện để A có nghĩa là a > 0, b > 0 và azb. 
b) Ta biến đối A như sau : 


a+2vab +b~4vab  vab(Va + vb) 


AÁ= 


va ~b vab 
_(Wa-bŸ ` va+vb. 
va-wjb „1 


Rút gọn tiếp, ta được À =-2vb. 
Vậy giá trị của A không phụ thuộc vào a mà chỉ phụ thuộc vào b, 


107. a) Chú ý : XN<1=fdXf#-f=(dš =iliee+ dx +6 
44x <1 0x s04 0 16)0< s08: 
Từ đó biến đổi được : 


¿2511 NA 1 Hs 
vx? —1 


B 


_192 
SÁT E1 Úc si Ñ. 
và? - vx T1 

b) B= 3 khi và chỉ khi 4x —1=3. 

Ta có VJx—1=3 @ Vx =4©x= l6. 
108. a) Chú ý : Với x > 0 thì 

9—x=(4-xx)\(4+ \x). 
Vậy (3+xJx)- ⁄x) là mẫu chung của biểu thức trong ngoặc thứ nhất. 
Cũng từ x > Ö, có 


x- 3x =x(x -3). 


Vậy 4x(wx — 3) là mẫu chung của biểu thức trong ngoặc thứ hai. 
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Thực hiện biến đổi trong mỗi ngoặc và rút gọn được 


__ 3xx+3_ x@X-3), 
(3+XxX3-x*x) 2@x+2) 


Đáp số: C= =“.. 
2(Jx +2) 
b) C< -—I khi -3x 1 4-vx có giá trị âm. 


—————— +- =— 

2Xx+2)  2(x+2) 
Do 2(Vx +2) đương nên 4-/x phải âm. Ta tìm được x > lố. 

Bài tập bổ sung 

L1. Hướng dẫn 


= 3+ 42. 


: 1 

— Nhận xét TT... 
— Đặt a= 3+2 và b= 5+]. 

~ Đưa về so sánh aˆ với b hay 5+ 24/6 với 6 + 2/5. 

- Đưa về so sánh a? — 5 với bˆ — 5 hay so sánh 286 với 1+ 2A5. 

- Đưa về so sánh (a — 5)ˆ với (bˆ — s? hay so sánh 24 với 21 + 445. 


~ Có thể chứng tỏ được 24 <21+445 (vì 3< 4/5 3 < v80), 


~ Từ kết quả 3 < Ni suy luận ngược la1, suy ra <vŠ+]. 


1 
v3~v2 
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Chương II 
HÀM SỐ BẬC NHẤT 


A. ĐỀ BÀI 


§1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số 


1. 
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Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác 
định y là hàm số của x 2 Vì. sao 2 


x|ỊI 2 x3 |4 Xã Š S | 
vị 3 |5 |9 |I1|15 117 y|J6|8 1418 16 
a) b) 


Cho hàm số y = f(x) = l,2x. Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x 
các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương Ứng giữa x và y : 


250; 7725; 200; ƒl7ý:y =1ãĐ2 =l25+ <+Ï: 
-075; 050; 025; 0: 025; - 050; 0/275; 
1; 1.25: 150; — 1/75; 200; 225; 2⁄50. 


Cho hàm số y = Í(Xx)= T¿ Tính 


C5; fC4: CỤ: O: f5] 
f1); f2); f(4) ; f(a) ; f(a + I). 
Cho hàm số y =f) = 2x +5 với xe R. 


Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên R. 


5. Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng hệ trục toa độ. Nối theo thứ tự các 
điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm 
đầu là A, điểm cuối là M. 


A(;6); B6 ; 11); C(142 127: D(12; 9); 
E(15 ; 8); Fq3;4); G(9;7); H2; I); 
I6; 4); K@20; 1), L(19; 9); M(22; 6). 


Bài tập bổ sung 


1.1. Cho 4 bảng phi các giá trị tương ứng của x và y (h. bs. l) 


Bảng 2 
X x |-I|-2|1 1 |15 11,351 2 
y y|J3|5|3.|2|1]5 
Bảng 3 
x0 I {15} 2 |2,45)1 3 X 
N | 0 | 2l3|4|4s|s N 
Hình bs. Ì 
Trong các bảng trên đây, bảng xác định y là hàm số của x là : 
(A) Bảng I ; (B) Bảng 2 ; (C Bảng 3 ; (D) Bảng 4. 
1.2. Cho hàm số y = Í(x)= 4-— m với xe R. 


Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên R. 


§2. Hàm số bậc nhất 


6. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các 
hệ số a, b và xét xem hầm số nào đồng biến ? Hàm số nào nghịch biến ? 


a) y=3-—-0,5x; _ b)y=-l,5X; cìy=5-—2x7; 
đ)y=(V2—1)x+1; e) y=v3A(x—2); Ðy+v2=x-3. 
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19. 


11. 


12. 
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Cho hàm số bậc nhất y = (m + l)x + 5. 
a) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số đồng biến ; 
b) Tìm giá trị của m để hàm số y là hàm số nghịch biến. 
Cho hàm số y =(4-v2»x +]. 
a) Hăm số là đồng biến hay nghịch biến trên R 2 Vì sao 2? 
b) Tính các giá trị tương ứng của y khi x nhận các giá trị sau : 
0; 1: 42; 3+2; Si Ty 
c) Tính các giá trị tương ứng của x khi y nhận các giá trị sau : 
0; 1; §; 2+ 2; 2- 2 : 
Một hình chữ nhật có kích thước là 25cm và 40cm. Người fa tăng mỗi 


kích thước của hình chữ nhật thêm x cm. Gọi S và P thứ tự là diện tích và 
chu vị của hình chữ nhật mới tính theo x. 


a) Hỏi rằng các đại lượng S và P có phải là hàm số bậc nhất của x không ? 


Vì sao ? 


b) Tính các giá trị tương ứng của P khi x nhận các giá trị (tính theo 
đơn vị cm) sau ; 


0; II: L5; Z1 3,5. 
Chứng minh rằng hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0 và 
nghịch biến khi a < 0. 


Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất ? 
2 
a) VN ê ng : 


jg == 
m+2 


{ -Š (t là biến số). 


Tìm trên mặt phẳng toạ độ tất cả các điểm : 
a) Có tung độ bằng 5 ; 

b) Có hoành độ bàng 2 ; 

c) Có tung độ bằng 0 ; 

đ) Có hoành độ bàng 0 ; 


e) Có hoành độ và tung độ bằng nhau ; 
Ð Có hoành độ và tung độ đối nhau. 
13. Tìm khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng toạ độ, biết rằng : 


a) A(; ]), BG : 4) ; 
b) M(-2 ; 2), NG ;Š); 
€) P(Xị ; VI), QQ@x;; Va). 


Bài tập bổ sung 
2.1. Trong các hàm số đưới đây, hàm số bậc nhất là : 


2À - nc ¬..... 
3 2x+5 
(C)y= TQx +9); (Đìy= “—. 
2.2. Trong các hàm số bậc nhất dưới đây, hàm số đồng biến là : 
5—3x 7+2x 
(A)y= điện) (Hy — =9, 
2 3 
I  3+x 3x+l 
đN s—? (D)y= 13- _ 
2.3. Trong các hàm số bác nhất dưới đây, hàm số nghịch biến là : 
= síi 
(A)y=5- =; (G0295 
4x + 4x+l1 2 
(C)y= 3 1; (D)y= 3. s 
2.4. Èïg fầu/Xêwzxm ý Š x+2010. 
vm - 45 


a) Với điều kiện nào của m thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất 2 


b) Tìm các giá trị của m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến 
trên R. 
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§3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a z 0) 


14. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toa độ : 
y=x+V3 ; —Ẳ@) 
y=2x+A/3. (2) 
b) Gọi giao điểm của đường thẳng y = x + V3 với các trục Oy, Ox theo thứ 
tự là A, B và giao điểm của đường thẳng y = 2x + X3 với các trục Oy, Ox 


theo thứ tự là A, C. Tính các góc của tam giác ABC (dùng máy tính bỏ túi 
CASIO ƒ#x-220 hoặc CA SIO á-500A). 


15. Cho hàm số y = (m— 3)x. 

a) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến ? Nghịch biến ? 

b) Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số đi qua điểm A(I ; 2). 

c) Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số đi qua điểm B(I ; -2). 

đ) Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của m tìm được ở các câu b), ©). 
16. Cho hàm số y = (a ~ l)X+a. 


a) Xác định giá trị của a để đồ thi của hàm số cắt trục tung tại điểm có 
tung độ bằng 2. 

b) Xác định giá trị của a để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có 
hoành độ bằng —3. 

c) Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của a tìm được ở các câu a), b) 


trên cùng hệ trục toạ độ Oxy và tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng 
vừa vẽ được. 


17. a) Vẽ trên cùng hệ trục toa độ Oxy đồ thị các hầm số sau : 
y=x (đị); y=2x(d); y=-x+3 (dì). 
b) Đường thẳng (dạ) cắt các đường thẳng (dị), (đ;) theo thứ tự tại A, B. 
Tìm toạ độ của các điểm A, B và tính diện tích tam giác OARB. 
Bài tập bổ sung : 
4.1. Cho hàm số bậc nhất y = (m - 1,5)x + 5 (1) 
a) Khi m = 3, đồ thị của hàm số (1) đi qua điểm : 
(A)(2;7); (B)(25;8);,  (CO1(2;8); (D) (—2; 3). 
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3.2. 


3.3. 


3.4. 


b) Khi m = 2, đồ thị của hàm số (1) cát trục hoành tại điểm : 
(A)(:0); (B)(2;0); (O)(C1;0); — (D)(CCI0; 0). 
Cho hai đường thẳng dị; và d; xác định bởi các hàm số bậc nhất sau : 
y=0,5x—3(d)); y=-~]l,5x + 5 (da). 

Đường thẳng (dị) và đường thẳng (đ;) cắt nhau tại điểm : 
()(2;-2: (BQ)(4:-1); (Œ(2;-4);: (D)(@; l). 

Cho ba đường thẳng sau : 


2 1 3 5 
y==x+2 (dị); y=zx—3 (62); y=kx+3,5 (dạ). 


Hãy tìm giá trị của k để sao cho ba đường thẳng đồng quy tại một điểm. 
Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba 


M 
điểm A, B, C có toa độ như sau : A(7 ; 7), 8 5 TS 
BQ; 5), CƠ ; 2). Ẹ - 
a) Hãy viết phương trình của các đường : )0IIE 8Ð ID) | 
thẳng AB, BC và CA. 4 : | 
b) Coi độ dài mỗi đơn vị trên các trục — 2| 
Öx, Oy là lcm, hãy tính chu vị, diện l `. 
tích của tam giác ABC (lấy chính xác 


ộ ¿ ¿ 2 3 4 5 678 %x 
đến hai chữ số thập phân). 


Hình b‹. 2 


§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 


18. 


19, 


Cho hàm số y = ax + 3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau : 
a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x ; 

b) Khí x=1+2 thì y=2+2. 

Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5. 

a) Tìm b ; 


b) Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a). 
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20. Tìm hệ số a của hàm số y = ax + l, (1) 


biết rằng khi x = I+ V2 thì y=3+ V2. 
21. Xác định hàm số y = ax +b biết đồ thị cất trục tung tại điểm có tung độ 
bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng —2. 


22. Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là 
đường thẳng đi qua gốc toa độ : 


a) Đi qua điểm A3; 2); 
b) Có hệ số a bằng v3 ; 
e) Song song với đường thẳng y = 3x +1. 
23. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A(I ; 2), B3 ; 4). 
a) Tìm hệ số a của đường thẳng đi qua A và B; 
b) Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng đi qua A và B. 
24. Cho đường thẳng y = (k + l)x+ k. (1) 
a) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc toạ độ ; 
b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ 
bằng 1— NT 
c) Tìm giá trị của k để đường thẳng (I) song song với đường thẳng 


y= (43+ lx+ 3. 
Bài tập bổ sung 


› SG › 2 Suấn s22 
4.1. Đường tháng y= kx + 5 song song với đường thẳng y = n= sa khi k có 


giá trị là : 
gà Sỹ 3 
4.2, Đường thẳng y = = ` X tổ và đường thẳng y = - : X ~5 song 
song với nhau khi m có giá trị là : 
19 1 l 
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4.3. 


4.4. 


Hai đường thẳng y = (2m + 1)x — : và y = (5m -— 3)X + : cắt nhau khi m 
có giá trị khác với giá trị sau : 


4 4 2 4 
A3; ®đì +; (©) =.ẽ Ms: 


Cho hàm số y = VỆ Hš ý + vã (đ) 


a) Tìm giá (trị của k để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ 
bằng 243. 

b) Tìm giá tri của k để đường thẳng (4) cắt trục hoành tại điểm có hoành 
độ bằng 1. 

c) Chứng minh rằng, với mọi giá trị k > 0, các đường thẳng (đ) luôn đi 
qua một điểm cố định. Hãy xác định toạ độ của điểm cố định đó. 


§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b 


25, 


26. 


a) Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc toa độ và đi qua điểm 
A@;1); 


b) Tìm hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc toạ độ và đi qua điểm 
B1; —2); 


c) Vẽ đồ thị của các hàm số với hệ số góc tìm được ở các câu a), b) trên 
cùng một mặt phẳng toạ độ và chứng tỏ rằng hai đường thẳng đó vuông 
góc với nhau. 


Cho hai đường thắng 
y=ax+b; (đ) 
y=a'x+Ðb, (đ) 
Chứng minh rằng : 


Trên cùng một mặt phẳng toa độ, hai đường thẳng (đ) và (đ) vuông góc 
với nhau khi và chỉ khi a. a = —T. 
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27. a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các hàm số sau : 
ÿẺ (Œ) 
y =0,5x. (2) 
b) Đường thẳng (đ) song song với trục Ox và cắt trục tung Oy tại điểm C 


có tung độ bằng 2, theo thứ tự cắt các đường thẳng (1) và (2) tại D và E. 
Tìm toa độ của các điểm D, E. Tính chu vi và điện tích của tam giác ODE. 


28. a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các hàm số 
y=~2X ; q) 
y=0,5%%. (2) 
b) Qua điểm K(0 ; 2) vẽ đường thẳng (đ) song song với trục Ox. Đường 
thẳng (đ) cất các đường thẳng (1) và (2) lần lượt tại Á và B. Tìm toạ độ 
của các điểm A, B. 
c) Hãy chứng tỏ rằng AOB =90° (hai đường thẳng y =-—2x và y =0,5"x 
vuông góc với nhau). 
29. Cho hàm số y = mx + (2m + Ì). (1) 
Với môi giá trị của m e R, ta có một đường thẳng xác định bởi (1). Như 
vậy, ta có một họ đường thẳng xác định bởi (1). Chứng minh rằng với mọi 


giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi (1) luôn đi qua một điểm cố 
định. Hãy xác định toạ độ của điểm đó. 


Bài tập bổ sung 


5,1. a) Hệ số góc của đường thẳng y = = Si là : 
3 bì 
(A)3; (Œ)(C 5); (C) Z (@) -s. 


là: 


- 3x 
5 


b) Hệ số góc của đường-tháng y = Ể 


(A)3; (®)Š 


s. (C) —V3 ; (D) _ 
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5.2. a) Hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm M Ệ- ; vÌ là: 
° “§ 1 3 
(A) 3; (P5 (C3: (Ð) 5. 


b) Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm P(1;3 + v2) và 
Q(CV3;3 + V2 là : 


(A) —3 ; (B) (3 ~—1) : (3); (D) V3. 
5.3. a) Góc hợp bởi đường thẳng y = 2x + š và trục Ox là: :-' 
(A) 2634' ; (B) 307; (C) 602; (D) 30958 '. 


b) Góc hợp bởi đường thắng y= 2 


và trục Ox là : 


(A) 54°28'; (B) 81°52'; (C) 21248'; (D) 63926. 
(Chú ý : Dùng máy tính bỏ túi tính góc chính xác đến phút). 


5.4. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho bốn điểm A, B, C, D có toạ độ nguyên 
như sau : 


A4; 5), Bq ;—Ù, Cạ ; -4), DỢ ; -1). 
a) Viết phương trình của các đường thẳng AB, BC, CD và DA. 
b) Tính (theo độ. phút) các góc của tứ giác ABCD bằng máy tính bỏ túi. 


Ôn tập chương II 
30. a) Với những giá trị nào của m thì hàm số y = (m + 6)x - 7 đồng biến ? 
b) Với những giá trị nào của k thì hàm số y = (—k+9)x + I00 nghịch biến 2 


31. Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = 12x + (5—m) 


và y = 3x +(3+ m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 
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Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a — 1)x + 2 và y = (3 — a)x +l 
song song với nhau, 


Với điều kiện nào của k và m thì hai đường thẳng sau sẽ trùng nhau ? 
y =kx + (m~ 2) ; 
y=(Š-k)x+(4-— m). 

Cho đường thắng y = (1 —- 4m)x + m — 2. (đ) 

a) Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua gốc toạ độ ? 


b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc nhọn ? 
Góc tù ? 


c) Tìm giá trị của m để đường thẳng (đ) cắt trục tung tại một điểm có 


tung độ bằng Š 


đ) Tìm giá trị của m để đường thẳng (đ) cắt trục hoành tại một điểm có 


hoành độ bằng ã : 


Cho đường thẳng y = (m- 2)x+n (m 2). (đ) 
Tìm các giá trị của m và n trong mỗi trường hợp sau : 
a) Đường thẳng (đ) đi qua hai điểm A(—1 ; 2), B(3 ; -4) ; 


b) Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có rung độ bằng I— 12 và cất 
trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 + V2 ; 


c) Đường thẳng (đ) cắt đường thẳng y = ¬ _ ; : 


` ; Ị 
đ) Đường thẳng (đ) song song với đường tháng y = -Š + 2 : 


e) Đường thẳng (đ) trùng với đường thẳng y = 2x - 3. 
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toa độ : 


y=3x+6; (J y=2x+4; (2) 


] : 
y=X+2; (3) môn cau (4) 


37. 


38. 


b) Gọi giao điểm của các đường thẳng (1), (2), (3), (4) với trục hoành là 
A và với trục tung lần lượt là Bị, B;, Bạ, B¿, ta có B,Ax = ƠI ; B;Ax= Œ2 ; 


HC, 


BạAx =Ơa; B,Ax= œa. Tính các góc dị, ØŒy, 0x, œạ. 
(Hướng đẫn : Dùng máy tính bỏ túi CASIO ƒx-220 hoặc CASIO ƒš-500A 
hoặc CASIO ƒx-500A/S... tính tgơi , tgœa, tgœ , tgœ¿ rồi tính ra các góc 
tương ứng). 
c) Có nhận xét gì về độ đốc của các đường thẳng (1), (2), (3), (4) ? 
a) Cho các điểm M(-t ; -2), N(-2 ; -4),, P(2; -3) , Q(3 ; -4,5). Tìm toa 
độ của các điểm M',N', P, Q' lần lượt đối xứng với các điểm M, N, P, Q 
qua trục Ôx. 
b) Vẽ đồ thị của các hầm số sau trên cùng hệ trục toạ độ : 

y=lxl; 

y=lx+l]l. 
c) Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị của các hàm số y = IxI và y = lx + 1l. 
Từ đó, suy ra phương trình ÌxÌ = lx + IÍ có một nghiệm duy nhất. 
Cho các hàm số : 


Y=2x-2; (dị) 
4 
=——X-2; đ 
Ỳ cua (d2) 
| 
S ng (đạ) 


a) Vẽ đồ thị của các hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng toạ độ. 


b) Gọi giao điểm của đường thẳng (dạ) với (đ) và (d;) theo thứ tự là A, B, 
tìm toạ độ của A, B. 


c) Tính khoảng cách AB. 


lại 


B. LỜI GIẢI - CHỈ DẪN - ĐÁP SỐ 


..` « là c1. xa ~ ` 
§1. Nhắc lại và bô sung các khái niệm về hàm số 


1. 
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Bảng a) xác định y là hàm số của biến số x vì với mỗi giá trị của x ta xác 
định được một giá trị tương ứng duy nhất của y. 

Bảng b) không xác định y là hàm số của x vì với mỗi giá trị xác định của 
x không phải khi nào cũng xác định duy nhất một giá trị tương ứng của y. 
Cụ thể, khi x = 3, y lấy giá trị là 6 và 4. 

Với hàm số y = f(x) - I,2x, đùng máy tính CA SIO ƒ%-220 tính các giá trị 
của y theo x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ta được kết quả thể 
hiện ở bảng sau : 


X -2,50 | ~225 2,00 | -1/75 |—I,501-1,25 | -I 


y= 1,2x | -3,00 | -2,70 | -2,40 | -2,10 | —-1,80 | -1,50 | -1.20 


X ~0,75 | —0,50 0,25 


y=12x |~0,90 | ~0,60| -0.30 | 0 | 0,30 
——--.._—-'- 


T” 


x 1 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 
[y=12x| 1/20 | 150 | 1â0 240 | 220 | 3,00 


Hướng dân cách ấn phim - 


~ Ấn | MODE| (thực hiện phép tính cho kết quả có hai chữ 


số ở phần thập phân). 
- Ấn [I|[.|[2| [x| (để lưu hằng số 1,2 và phép tính nhân). 


— Muốn tính giá trị của y, chỉ cần nhập giá trị của x vào máy rồi ấn phím leil: 


* GŒhi chú : Chỉ cần tính giá trị của y tương ứng với những giá trị của x 
dương (x > 0) ; Từ đó suy ra các giá trị của y ứng với những giá trị âm 
của x có cùng giá trị tuyệt đối. 


Vớiy = fG0) =Tx, tạ có: 

15 3 1 3 
f-5)=-—-—; f(-4)=-—3 ; f-l)=-—; f(0)=0; f|—|=-—; 
(5) ñ (—#) (—}) 4 (6) B 8 


3 
fq)=—; f(2)= 
UP MÁC) 


[2 


; f4) =3; ta) = SE ; Ta +1) = 2(@+D), 


Xết hàm số y = fQx) = 2x + 5, 
Chứng minh hàm số đồng biến trên R : 
Với xị, x; bất kì thuộc R, ta có : 

2 2 
Nếu xị < x¿ thì xị — x› < 0 và do đó 

2 (2 2 

—V2 =|—X:i+5|—-| ~X¿+5|=—~(X—-X›)< Ô. 
Yị —Y2 l$» Ì-l: |=§e= 2) 


Vậy hàm số đã cho đồng biến trên R. 


Dựng hệ trục toạ độ Oxy, rồi dựng các điểm theo toạ độ của chúng, nối 
theo thứ tự các điểm, ta được một đường gấp khúc (h.10). 


— se SrỂn bất 26t 2y tin J2 = cà, 
O[ 1 2 3 4 5 6 7 § 91011121314 15 16 17 18 19 20 21 22 * 


Hình 10 
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Bài tập bổ sung 
1.1. (C). 


1.2. Với xy, x¿ là hai giá trị bất kì của x thuộc R, ta có : 
2 2 
Y¡ =Í(x,)= 4 ~2XJ;Ÿ2= f(x;)= 4 _.. 
Nếu xị < x¿ thì xị - x¿ <0. Khi đó ta có : 


2 2 
YỊ v; =4 mm) (¿ m2) 


2 
= —SŒị — X;) > 0. Suy ra yị > Y2. 


Vậy hàm số đã cho là hàm số nghịch biến trên R. 


§2. Hàm số bậc nhất 


6. a) y=3-—-0,5x là hàm số bậc nhất, có hệ số a = - 0,5, b = 3. 
Đáy là hàm số nghịch biến vì a = — 0,5 < Ö. 
b) y =—1,5x là hàm số bậc nhất, có hệ số a = —1,5, b = 0. 
Đây là hàm số nghịch biến vì a = —1,5 < 0. 
c) y=5— 2x? không phải là hàm số bậc nhất. 
đ) y = (V2 - ID)x +1 là hàm số bậc nhất, có hệ số a = x2 —1,b= 1. 
Đây là hàm số đồng biến vì a = V2 -1 >0... 
e€)V= 3( ~ j2) = 43x - v3.2 = v3x - 6 là hàm số bậc nhất, có hệ 
số a = V3 ;b= cố 
Đây là hàm số đồng biến vì a = V3 >0. 
Ð Từ y+ V2 =x~ V3 suy ra y =x — (v3 + v2), do đó y là hàm số bậc 
nhất đối với x, có hệ số a =1, b = -(V3 + V2). 


Đây là hàm số đồng biến vì a = 1 > 0. 
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Hàm số y = (m + l)x + 5 là hàm số bậc nhất, có hệ số a = m + 1. 
a) Hàm số đồng biến khi a=m+l1 >0 hay m>~I. 
b) Hàm số nghịch biến khi a =m +1 < 0 hay m < —I. 


Chú ý : Khi m = -—1 thì y = 0x + 5, Giá trị của y không thay đổi với mọi 
giá trị của x và luôn luôn có giá trị bằng 5. Trong trường hợp này, ta nói y 
là một hàm hằng. 


Xét hàm số y = (3~ V2)x +1. 
Đây là hàm số bậc nhất, có hệ số a = 3— V2,b= 1. 


a) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến trên R, vì có hệ số =3 2-2 >0. 
b)x=0,y=l. 


x=l,y=@-V2)I+I=4-2. 
x=x2,y=@-2).J2+1=32-—1. 
x=3+2,y=(-v2)(+2)+1=8. 
x=3-42,y=(3-2)(-v2)+1=12-642. 
c) s Với y=0, ta có : 
(3—42)x+1=0 = (3- 42)x = -I 


— 1 — -I3142) _-@+2), 
3-2. (3-v2/3+v2) ji 


® Với v = Ì, ta CỐ : 


(3—2)x+!=1—>(3-42)x=0=x=0 (vì 3-42 z0), 
« Với y = 8, ta có : 


7 _— 74+42) Su j5 


3—x2 I=8 — —Ẫẳằẳằ--T——--———" 
30000010805 :P7/78/72E7727T0I 
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10. 
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ø Với y =2+ 2, ta có : 
6-v2Wx34<24+vZ 
x-1£M2 _+2)G+v2) _S+4N2, 
3-42 3-42)@4+2) 7 
e Với y=2— 42, ta có : 
@-⁄2)x+1=2- ⁄2 
_1~2 _d-v2@+2) 1-22. 
3-2 @-v2)@+v2) 7 
Hình chữ nhật ban đầu ABCD có kích thước là AB = 40cm, AD = 25cm. 


Sau khi tăng mỗi kích thước của hình chữ nhật thêm x cm, ta được hình 
chữ nhật mới có các kích thước là 


AB' = (40 +x)cm và AD' = (25 + x)cm (h.Il). 


>> X 


a) Ta có : 

S =(40 + x)(25 + x) R nh l8 ` 
= 1000+65x+x”; — (1) 

P= 2(40 + x)+ 2(25 + x) q 
= 4x + 130. (2) 

S không phải là hàm số bậc D = 

nhất đối với x vì không có k 

đạng ax + b. D lại 

P là hàm số bậc nhất đối với x Hình 11 


với hệ số a =4,b = 130. 


b) Tính giá trị tương ứng của P theo giá trị của x, ta có bảng sau : 


X 0 Ï | 15 2/5 | 3,5 
FP=4x+130| 130 | 134 | 136 Ï 140 | 14 


Xét hàm số bậc nhất y = ax + b (a # 0) trên tập hợp số thực R. 
® Xóf trường hợp a > Ô 
Giả sử Xị, X¿ là hai giá trị bất kì của x thuộc R và xị < x¿. Khi đó ta có : 


Yị — Vạ = (aX) + b) — (aX+ + b) = A(XỊ — X¿). 


1L. 


12. 


Từ giả thiết Xị < x¿, suy ra xị — x; <0. Từ đó suy ra Vị — y2 = A(XỊ — X:) < Ô. 
Vậy, với a > 0, hàm số y = ax + b là hàm số đồng biến. 
e Xét trường hợp a <0 
Với hai giá trị Xị, xạ bất kì thuộc R và giả sử xị < xạ, lập luận tương tự 
như trên ta có : 

YI— Y2 = Xi — X¿) > 0 hay ÿy > Y2. 
Vậy, với a < 0, hàm số y = ax + b là hàm số nghịch biến. 


Ta có 
a) Hàm số y =vm=3x+Š là hàm số bậc nhất khi hệ số của x là 
m—3 #0. 


vm - 3 #0 khi m- 3 >0 hay m > 3. 
Vậy, khi m >3 thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. 


b) S= thể là hàm số bậc nhất đối với biến số t chỉ khi hệ số 


m + 2 


: #0 khi m+2 # 0 hay m # ~2, 
m+2 


Vậy, khi m  -2 thì S là hàm số bậc nhất của t. 
a) Các điểm trên mặt phẳng toạ độ có 
tung độ bằng 5 là các điểm M(x ; 5). Vì 
hình chiếu vuông góc của các điểm 
M(x ; 5) trên trục Oy là điểm H có 
tung độ bằng 5 nèn tập hợp các điểm 
M(x ; 5) là đường thẳng vuông góc với 
trục Oy tại điểm H có tung độ bằng 5. 
Nói cách khác, tập hợp các điểm MŒx ; 5) : 
là đường thẳng song song với trục Öx Hình I2 
và cắt trục tung tại điểm H có tung độ 

bằng 5 (h.12). 
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13. 
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Phương trình của đường thẳng là y = 5 (hay y = Ö.x + Š). 

b) Tương tự như trên, ta có : 

Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 2, tung độ tuỳ ý là đường thẳng 
song song với trục Oy và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. 
Phương trình của đường thẳng là x = 2. 

c) Tập hợp các điểm có tung độ bằng 0 là trục hoành Ox, có phương trình 
lày=0. 

đ) Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 0 là trục tung Oy, có phương trình 
làx =0. 

e) Tập hợp các điểm trên mặt phẳng 
toạ độ có hoành độ bằng tung độ chính 
là tập hợp các điểm M(x ; y) trong đó 
x=y. Vì x, y cùng dấu nên M(x ; y) 
thuộc góc phần tư thứ I và thứ HI. Mặt 
khác lxl = ly! nên M(x ; y) cách đều Ox 
và Oy. 


Vậy tập hợp các điểm có hoành độ 
bằng tung độ là đường thẳng y = x 
chứa tia phân giác của góc xOy (h.13). 


Hình 13 


Ð Tương tự như câu e), tập hợp các điểm có hoành độ và tung độ đối 
nhau là đường thẳng y = -x chứa tia phân giác của góc yOx' (góc phần tư 
thứ II và thứ IV) (h.13). 


(h.14) 
a) AB = VAC7 + BC? 
= \6 - DĐ +(4-1)` =5. 


b) MN = VMDẺ + ND? 


= da +2)2+(5- 2ˆ ~ 5,83. 
c) Tổng quát (a có : 


PQ = đó; —XU)” +(; VI. 


Hình l4 


Bài tập bổ sung 


2.1. 
2.4. 


(D). 2.2. (Bì. 2.3. (Bì). 
a) jm xác định khi m > 0 (1) 
^m - 5 #0 khi m > 0 và m z 5 (2). 
Vậy điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất là m > Ö và m # 5. 
b) Với điều kiện m > 0 và m z Š thì ým +5 >0. Do đó, điều kiện để 


hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên R là : v/m -x/5 >0, 
SUY ra vm > 45 «em >5. 


§3. Đố thị của hàm số y = ax + b (a # 0) 


14. 


(Œh.15) 
a) e Vẽ đường thẳng y = x + v3. 


Trước hết tìm điểm trên Oy có tung độ bằng 43 và điểm trên Ox có 
hoành độ bằng —x/3 
¬ Dựng điểm M(I ; L) được y 

OM = V2. 
- Quay một cung tâm O, bán 
kính OM cắt tỉa Ox tại điểm trên 
trục Õx có hoành độ 2 : 
- Dựng điểm N(V2 : !), được 
ON =3. 
— Vẽ cụng tâm O bán kính y=2x+B 
ON =3 để xác định hai điểm 
A(0;v3), B(—v3;0). Đó là Hình 15 
hai điểm có toạ độ thoả mãn phương trình y = x + A3. 


Vẽ đường thẳng qua A, B ta được đồ thị của hàm số 


y=x+3. 
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15. 
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e Vẽ đường thẳng y = 2x + V3. 
— Cho x = 0, tính được y = 45 , ta có điểm A(0; 43). 
me 3 

— Cho y = 0, tính được x = s ta CÓ đểnc —Ÿ : | 
Đường thẳng qua A, C là đồ thị của hàm số y = 2x + X3. 
b) Tính các góc của tam giác ABC. 

tg(ABC) =l1= ABC =45°; 

tg(ACO) =2 ACO ~ 63926. 


Hướng dân : Tính góc ACO trên máy tính bỏ túi CASIO #x-220 (hoặc 
CASIO #-Š004) như sau : 


SHEFT | [an 1| SHIFT [=|] 
được ACO ~ 63°26'5,82" x 63926. 
Tính góc ACB: 


ACB =180°— ACO (hai góc bù nhau), 
ACB + I16934', 
Tính góc BÁC : 
BAC = ÁCO - ABC (góc ngoài bằng tổng hai góc trong 
| không kê với nó), 
BAC «63926 — 45 „ 
BÁC x 1826', 
Đáp số: ABC =45°; ACB ~ 116934'; BAC > 18926. 
a) Hàm số y = (m - 3)x đồng biến khi m — 3 > 0  m > 3. 


Hàm số y = (m - 3)x nghịch biến khi m— 3< 0 «>m <3. 


16. 


b) Đồ thị của hàm số y = (m— 3)x đi qua điểm (1 ; 2), nên ta có : 
2 =(m-3).l—=m~>5. 

Trả lời : Khi m = 5, đồ thị của hàm 

số đã cho đi qua điểm (I1 ; 2). 

c) Tương tự câu b), ta có : 
-2=(m—3).] >m=l. 

Trả lời : Khi m = 1, đô thị của hàm số 

là đường thẳng đi qua điểm (I ; —2). 

đ) (h.16) 


Hình ló 


— Vẽ hệ trục toạ độ Oxy. 
- Dựng các điểm A(I ; 2), B(1 : - 2) trên mặt phẳng toa độ. 

— Vẽ đường thẳng qua O, A. 

— Vẽ đường thẳng qua O, B. 

a) Hàm số y = (aT— l)x +a có tung độ gốc là a. 

Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Vậy a = 2. 
Hàm số trong trường hợp này là y = x +2. 

b) Hàm số y=(a-l)x+a cắt 
trục hoành tại điểm có hoành độ 


bằng —3, đo đó tung độ của điểm 
này bảng 0. Ta có : 


0-=(a-l)(-23)+a 


3 
—>a=-—-=Ì]l,5. 
2 


Hàm số trong trường hợp này có 
dạng : y = 0,5x + 1,5. 


c)(h.17) 
se Vẽ đồ thị y = x+2. (D Hình 17 


- Cho x = 0, được y = 2, ta có A(0; 2) là điểm nằm trên đường thắng 
y=x+2. 


6. BT TOÁN 9/1-A bề! 


ú. 
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- Cho y = 0, được x = -2, ta có B(-2;0) là điểm nằm trên đường 
thẳng y=x+ 2. 
Vẽ đường thẳng qua hai điểm A(0; 2), B(-2 ; 0) được đồ thị của hàm 
số (1). 
ø Vẽ đồ thị y = 0,5x + L5. (2) 
- Cho x = 0, được y = 1,5, ta có C(0;1,5) là điểm nằm trên đường 
thẳng y = 0,5x + 1,5. 
- Cho y = 0, được x = -—3, ta có D(-3; 0) là điểm nằm trên đường 
thẳng y =0,5x + 1,5. 
Về đường thẳng qua hai điểm C(0; 1,5), D(-3 ; 0) được đồ thị của hàm số (2). 
e Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ : 
Gọi toa độ của giao điểm M là (xị ; y¡ ), ta có MA ; vị). 
— Vì M( ; y¡) thuộc đường thẳng (1) nên y¡ = Xị + 2. @) 
~ Vì Mớ@x ; y,) thuộc đường thẳng (2) nên y¡ = 0,5x, + I,5. (4) 
Từ (3) và (4) suy ra : 

xị +2= 0,5xị + L5 => Xị =-—I. 
Với xị =-Il, tính được yị = l. 
Vậy, toạ độ giao điểm M của hai đường 
thẳng làM(_1; 1). 


(h.18) a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ 
Oxy các hàm số : 


y=X (đụ) ; 
y=2x ˆ (dz) ; 
y=-x+3 (dì). 


se Đồ thị của hàm số y = x là đường 


Hình I8 


thẳng (d¡), đó chính là đường phân giác 
của góc xOy. 


e Đồ thị của hàm số y = 2x là đường thẳng (d;) qua O(0; 0) và điểm 
M(-I ;~ 2). 


6. BT TOÁN 9/1-B 


e Đồ thị của hàm số y =—x +2 là đường thẳng (dạ) đi qua hai điểm 
Œ(0 ; 3)và D(3 ; 0). 


b) Tìm toạ độ của các điểm A, B và tính diện tích tam giác OAB. 


se Vì điểm A(x ; y) thuộc (dị) và (d;) nên ta có: x==x+3=—>x= l5. 
Thay x = l5 vào một trong hai hàm số y =x, y=—x+3, tính được 
y=l,5. 


Vậy điểm A có toạ độ là (1,5 ; 1,5). 


e Vì điểm B(x ; y) thuộc (d;) và (đạ) nên ta có : 2x=—x+3—x=]. 
Thay x = l vào một trong hai hàm số y = 2x, y = —x +3, tính được y = 2. 


Vậy điểm B có toạ độ là (1; 2). 
e Gọi điện tích của các tam giác OAB, OBD, OAD thứ tự là So^ps Sogp › 


SoAn: và áp dụng công thức Š = sạch ta CÓ : 


1 
SoAg= ŠoBD— SOAD =.° He ". = -.30 == 1,5) = 0,75. 


Vậy số đo diện tích tam giác OAB bằng 0,75 (đơn vị diện tích). 


Chú ý -: Nếu đơn vị đo trên các trục ÖOx, Oy là em thì diện tích tam giác 
OAB bằng 0,75 cm”. 


Bài tập bổ sung 


3.L. 
3.2. 


3.3. 


a) (C) ; b) (D). 
(Bì. 
e Trước hết tìm giao điểm của hai đường thẳng (dị) và (d;). 


~ Tìm hoành độ của giao điểm : 


— Tìm tung độ của giao điểm : 


y= Z.15+ : 


s bi 6,5. 
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e Tìm k (bằng cách thay toạ độ của giao điểm vào phương trình (đ:)) : 
6,5 = k.l5+3,5 © 1Sk=3<k=02. 

Trả lời : Khi k = 0,2 thì ba đường thẳng đồng quy tại điểm (15 ; 6,5). 

a) ® Gọi phương trình đường thẳng AB là y = ax + b. 


Toạ độ các điểm A, B phải thoả mãn phương trình y = ax + b nên ta có : 


: cử? 
71=a7+b_ |` 5s 
5=a.2+b = 21 
=a. p=#}, 
5 
: Š : § 3 ` 2 21 
Vậy phương trình của đường thắng AB là y = sx + - 


e Gọi phương trình của đường thẳng BC là y = ax + b'. 


Tương tự như trên ta có : 
3=a.2+b' a'=-l 
=> 
2=a'.5+Bb' b'=7. 
Vậy phương trình của đường thắng BC là y = —x + 7. 


e Gọi phương trình của đường thẳng AC là y = a"x + b`. 
Tương tự như trên ta có : 


Nào 
Í7=a"7+b" _“5 
—> 
b =a'.5+b. ¬.-- 
.|b"=-=. 
» 
Š : R . ` 5 21 
Vậy phương trình của đường thăng ÁC là y = 2x TS" 


b) e Áp dụng định lí Py-ta-go vào các tam giác vuông lần lượt có các 
cạnh huyền là AB, AC, BC và sử dụng máy tính bỏ túi, tính được 
AB=> 5,39cm ; ÀC > 5,39cm ; BC > 4,24cm. 


Do đó chu vi của tam giác ABC là AB + BC + CA > 15,02cm. 


e Diện tích tam giác ABC bằng diện tích hình vuông cạnh dài 5cm trừ đi 
tổng điện tích ba tam giác vuông xung quanh (có các cạnh huyền lần lượt 
là AB, BC, CA). Tính được : Supgẹ = 10,5(cm?). 


§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 


18. 


19. 


29. 


a) Đường thẳng y = ax + 3 song song với đường thắng y = -2x Suy ra 
a=-~2. 
b) Khi x =1+x/2 thì hàm số y = ax + 3 có giá trị tương ứng là 2 + v2 


vậy ta phải có : 


JỠ =1... 0/252 D2 =đ) 
2+2 =a(I+V2)+3 = CÁ =5 ác n2 0D. 
\ G0 áo J2+1l (@/2+0(2-1Ðp 


(h.19) 

a) Với x = 4, hàm số y =2x+b có 

giá trị là 5. Do đó, ta có : 
5S=2.4+b—b=-¬3. 

b) Theo trên, ta có y = 2x —3. 


Đồ thị của hàm số y=2x—3 là 
đường thẳng cắt trục tung tại điểm có 
tung độ bằng —3 ; cắt trục hoành tại 
điểm có hoành đệ x = 1,5. 


Thay các giá trị của x, y vào (1), ta có : Hình 19 
3+xJ2 =all+V3)+1 


_2+2 _ 2 +22 —D 
QÐ:£1, 'V2:-£ 182 =1 


—>a=2. 
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21. 


22. 


23. 
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Xác định hàm số y = ax + b thực chất là xác định các hệ số a và b. 
e Vì đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 nên b = 3. 


e Vì đồ thị cất trục hoành tại điểm có hoành độ bằng —2 nên tung độ y 
của giao điểm bằng 0, ta có : 


0= a(—2) +3—a=1,5. 
Vậy, ta có hàm số y = 1,5x + 3. 


a) Đường thẳng qua gốc toạ độ có dạng y = ax. Vì đường thẳng qua điểm 
A@; 2) nên toa độ của điểm AÁ phải thoả mãn y = ax, có nghĩa là : 


2=a.3—>a-=-_-- 
3 


Vậy hàm số cần tìm là y = T: 


b) Đường thẳng qua gốc toa độ có dạng y = ax. Vì đường thẳng có hệ số a 
bằng ⁄3 nên ta có : a = V3. 
Vậy hàm số cần tìm là y = 43x, 
c) Đường thẳng qua gốc toạ độ có dạng y = ax. Đường thẳng y = ax song 
song với đường thẳng y = 3x + l nên ta có : a= 3. 
Vậy hàm số cần tìm là : y = 3x. 
Giả sử đường thắng đi qua A và B có đạng : y = ax + b. Khi đó : 
— Điểm A(I ; 2) thuộc đường thẳng y = ax + b khi và chỉ khi 
2=al*+b © b=2-a. ( 
~ Điểm B(3 ; 4) thuộc đường thẳng y = ax + b khi và chỉ khi 
4=a.3+b <> b=4-3a. (@2) 
Từ (1) và (2) ta có 
2-a=4-3a <> a=l. 
Thay a = I vào (1l tacó b=]. 
Vậy : 
a) Hệ số a của đường thẳng đi qua A và B là I ; 
b) Hàm số y = x + I có đồ thị là đường thẳng đi qua A và B. 


24. a) Đường thẳng y = ax +b đi qua gốc toạ độ khi b = 0, nên đường thẳng 
y =(k+])x + k qua gốc toa độ khi k = 0, khi đó hàm số là y = x. 


b) Đường thẳng y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Do đó, 
đường thẳng 
y=(k+l)x+k 
cắt trục tung tại điểm có tung độ là 1 — v2 khi 
k=l-2. 
Hàm số trong trường hợp này là 
y=(@-2)x+(1~2). 
c€) Đường thẳng 
y=(k+l)x+k 
song song với đường thẳng 
y= (⁄ + lÌx +3 
khi và chỉ khi k+1=x3 +1 và k#3. 
Suy ra k =3 và hàm số là y = (3 + Dx + 43. 


Bài tập bổ sung 
4.1. (D). 
4.2. (C). 
4.3. (Bì. 
4.4. a) Để biểu thức ở vế phải xác định thì k > 0. 
Đường thẳng (đ) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 24/3 khi: 


vk+v3=2/3 © vk =3 =k=3. 


b) Đường thẳng (đ) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 khi : 


ẤESE Tuy noi hi đi 
v43—1 


« Jk+1+(/3-1I(Vk+ J3 =0 
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© Mk +1+ v3 vk + v3.3 - vk - v3 =0 


= V5 VK+4- V3 =0 = ý «XS =? <0 tố, 


Vậy đường thẳng (đ) không cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng I 
với mọi giá trị của k> 0. 


T 
.—. 


cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. 


Nói cách khác, họ đường thẳng y =  x + vk + V3 không bao giờ 


c) Gọi điểm cố định mà các đường thẳng (đ) đều đi qua là P(xạ, yạ). 


Ta có : 


Vk TU 
Yo= .— Này +xk + v3 


= vs nnn 
© ye(3-—Ð= (xạ + v3— DNk +xạ+3~ V3 
© (x¿ + V3 —1)Vk +x¿+3—v3+(—V3)y, = 0. Œ®) 


Phương trình (*) nghiệm đúng với mọi giá trị không âm của vk, do đó 
ta CỐ : 
Ta. “ 
x+3-v3+(-A3)y,=0 Ìya=k3-I. 


Vậy, với k > 0, các đường thẳng (d) đểu đi qua điểm cố định 


Pq - ⁄3;v3 =D). 


§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b 


25. 
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a) Đường thẳng đi qua gốc toạ độ có dạng y = ax. 
Vì đường thẳng y = ax qua điểm A(2; l) nên ta có : 


1 
l=a.2—=>a=— 


Vậy hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm A(2; I) là ¬ 
b) Đường thẳng qua gốc toạ độ có dạng y = ax. Vì đường thẳng qua điểm 
B(I ; — 2) nên toạ độ của điểm B phải thoả mãn : 

-2=a.Ì=a=-2. 
Vậy hệ số góc cần tìm là —2. 
c) (h.20) 


Vẽ đồ thị của hai hàm số 
= Đ và ÿy = -2X 
y 2 y 


trên cùng hệ trục toạ độ Oxy. 


— Dựng điểm A(2: 1) và B(1 ; — 2). 
— Kẻ đường thẳng qua O, A ta được đồ thị của hàm số y = _ 


— Kẻ đường thẳng qua O, B ta được đỏ thị của hàm số y = —2%. 


e Gọi A' là hình chiếu của Á trên Ox, 
B là hình chiếu của B trên Oy. Hai 
tam giác OBB và OAA' bằng nhau (vì 
có hai cặp cạnh góc vuông bằng 
nhau), nên ta có các góc tương ứng 
bằng nhau : 


BOB'= AOA' 


mà BOB' + BOA' = 90° (vì Ox L Oy) 


Hình 20 


nên BOA' + A'OA = 907, 


Vậy hai đường thẳng đó vuông góc với nhau. 
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26. 
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(h.21) 

Cho hai đường thẳng : 
y=ax+b; (đ) 
y=ax+b. (đ) 


Ta phải chứng minh 
(đ) L (d) < a.a' =-—I1. 


Qua O kẻ các đường thẳng song 
song với (đ) và (d). Các đường 
thẳng này tương ứng sẽ là y = ax 


Hình 2l 


và y=aXx. 
e Trước hết, ta chứng minh rằng nếu (đ) L (đ) thì a. a' = —1. Không làm 


mất tính tổng quát, giả sử a > Ö, suy ra a' < 0 (vì các góc tạo bởi đường thẳng 


yT— ax và y =a`x với ta Ox hơn kém nhau 902). 

Đường thẳng y = ax đi qua điểm A( ; a). 

Đường thẳng y = a'x đi qua điểm B(!; a)). 

Dễ thấy AB L Ox tại điểm H có hoành độ bằng I. 

Vì (4) L (đ) (theo giả thiế)  AOB = 90° — HA. HB =OHŸ hay 
alal=l=S-a.a' =l=a.a =-I (đpem). 

e Ta chứng minh điều ngược lại : Nếu a. a' = —1 thì (đ) ! (đ). 


HA _OH 


Thật vây, từ a.a' = —1 —= a.lal= 1 => HÀ. HB - OH/ > = 
2G: OH B HB 


= AHOA «s AHBO —= AOH = OBH 


mà OBH +HOB = 90° => AOH+ HOB- AOB = 90°, từ đó suy ra 
(đ) 1 (đ9. 


Vậy ta có đpcm. 


37. 


(h.22) 

a) Dựng các điểm A¡(1 ; 1) 
và As(1 ; 0,5), lần lượt vẽ 
đường thẳng qua O và Ai, 


đường thẳng qua O và A; 
được hai đường thẳng (1) và 
(2) là đồ thị của các hàm số 


y=x; () 


Hình 22 


y=0,5x, (2) 


b) Qua điểm C trên trục tung Oy có tung độ bằng 2, vẽ đường thẳng (d) 
song song với trục Ox. Đường thẳng (đ) theo thứ tự cắt các đường thẳng 
(1) và (2) tại D và E. 


— Tính toạ độ của D : Điểm D thuộc đường thẳng (đ) nên có tung độ y = 2. 

Thay giá trị y = 2 vào phương trình (1), tính được x = 2. 

Vậy ta có : D2 ; 2). 

— Tính toạ độ của E : Tương tự, điểm E có tung độ y = 2. 

Thay giá trị y = 2 vào (2) tính được x = 4. 

Ta có điểm E(4 ; 2). 

Gọi hình chiếu của D trên Ox là D,, của E trên Ox là E:. Ta có : 
OD=2;OE =4 


OD2 =OD2+ DD2 = OD - JOD2+ DD2 = V22 +22 = v8 
OE? = OE 2+ EE” = OE= VOE”+ EE” = V4” +2” = v20 
DE = OE' - OD' = DE=4-~2=2. 


Chu vi của tam giác ODE bằng (8 + V20 + 2) (đơn vị dài). 


Diện tích tam giác ODE bằng -DE.OC =—.2.2 =2 (đơn vị diện tích). 


Ai 
: 
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28. (h.23) 
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a)— Vẽ đồ thị 

y=-2x. (l) 
Cho x = l1, y = -2.l = -2 
đường thẳng y = -2x qua gốc 
toạ độ O(0 ; 0) và điểm 
A¡(1;-2). 
— Vẽ đồ thị 

y=0,5x, (2) 
Cho x = I!,vy=0,5.1= 0,5. 
Đường thẳng y = 0,5x qua gốc toạ độ O(0 ; 0) và điểm As(I ; 0,5). 


“ỹ 


Hình 23 


b) Gọi A(x ; 2) là giao điểm của đường thẳng (1) và đường thẳng (đ), 
ta CÓ : 


Sộ y12:3 kuc cá cự, 
2 


Vậy ta có A(-] ; 2). 
Gọi B(x ; 2) là giao điểm của đường thắng (2) và đường thẳng (d), ta có : 


51s 2) bóp cai 
0,5 


Vậy ta có B(4; 2). 

c) Ta đã biết : Nếu a.a' = —I1 thì hai đường thẳng ÿy = aX và ÿ = aX 
vuông góc với nhau (Bài tập 26). 

Xét hai đường thẳng y = ~2x và y = 0,5x : 

Vì (—-2). (0,5) = —1 nên hai đường thẳng này vuông góc với nhau. 


Bằng phương pháp minh hoa hình học, xét hai tam giác vuông ở K 
(OAK và BOK), ta có : 


AK _OK (¿12 
OK  BK 2 : 
suy ra AOAK <> ABOK. 


29. 


Từ đó, ta cố : 
AOK = OBK 
mà OBK + KOB =90° nên AOK + KOB =909. 
Ta phải chứng minh họ đường thẳng 
y=mx+(2m + l) (1) 


. luôn đi qua một điểm cố định nào đó. 


Giả sử điểm MŒxg ; yạ) là điểm mà họ đường thẳng (1) luôn luôn đi qua 
với mọi m, thế thì toạ độ (Xạ, yọ) của điểm M phải thoả mãn (1) với mọi 
m. Nghĩa là với mọi số thực m, ta có : 


Yọ = mxạ + (2m + l) © (xạ + 2)m +(1—yạ) = 0. (2) 


Phương trình (2) nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn m, do đó phải có các 
hệ số đều bằng 0, nghĩa là : 


xụ +2 =0 và l— yạ =0. 
Suy ra xạ =—2 và yụ = Ï. 


Vậy ta có điểm M(-2 ; L) là điểm cố định mà họ đường thăng (1) luôn 
luôn đi qua với mọi số thực m. 


Bài tập bổ sung 


3.1. 


5.2. 


3.3. 


5.4. 


a) (C); 
b) (D). 
a) (C); 
b) (Ð). 
a) (À); 
b) (C). 
a) Phương trình của đường thẳng AB có dạng 
y=ax+b, 
Do đường thẳng đi qua A(4 ; 5) và B(1 : —1) nên ta có : 
5=a.4+b () 
—l=a.l+b (2) 
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Trừ từng vế của (1) và (2), ta có : 
6=3a—=a=2. 

Thay a = 2 vào (1) để tìm b, ta có : 
5=24+b=b=-3. 


Vậy phương trình của đường thẳng 
ABlà 


y=2x—3. 


Làm tương tự như trên, (a có : 


Phương trình của đường thẳng BC là 


y=—x. 
Phương trình của đường thẳng CD là Hình bs. 3 
y=x-8ä. 


Phương trình của đường thẳng DA là y = -2x + 13. 

b) (h.bs. 3 ) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại Ï, 
- Đường thẳng AB có hệ số góc bằng 2, do đó ta có 

tgơ = 2 = œ x 63”26' (tính trên máy tính bỏ túi). 

Suy ra ABD x 63°26., 

Tam giác ABD cân, nên cũng có ADB > 63°26'. 

Từ đó suy ra BAD = 180°— 2. ABD ~ 53°8'. 


Đường thẳng BC có hệ số góc bằng —-lI nên BC là phân giác của góc 
vuông phần tư thứ tư của mặt phẳng toa độ Oxy. 


Đường thẳng CD có hệ số góc bằng 1, do đó CD song song với đường 
phân giác của góc phần tư thứ nhất. 


Từ đó suy ra : BCD = 180° — 459 - 459 = 90, 


Và do đó : ABC = ADC = (360° - BCD - BAD) : 2 x 108226". 


Ôn tập chương II 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


a) Hàm số y = (m + 6)x — 7 đồng biến khi hệ số của x dương, nghĩa là : 
m+6>0<>m>-é6ó. 
Trả lời : Với m > =6 thì hàm số y = (m + 6)x ~ 7 đồng biến. 
b) Hàm số y = (—k + 9)x + 100 nghịch biến khi hệ số của x âm, nghĩa là : 
9—-k<0  k>9, 
Trả lời : Với k > 9 thì hàm số y = (—k + 9)x + 100 nghịch biến. 
Hai đường thẳng y = 12x + (5 - m) và y = 3x + (3 + m) cất nhau tại một 
điểm trên trục tung, nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc vì thế phải có : 
34+m=5_-m 
© 2m=2 ©m=l. 
Trả lời : Khi m = 1, hai hàm số đã cho là y = 12x + 4 và y = 3x + 4 và đồ 
thị của chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ bằng 4. 
Hai đường thẳng 
y =(a~ I)x + 2 và y = (3— a)x +l 
có tung độ gốc khác nhau (vì b = 2 và b` = l nên b z b). 
Do đó, chúng song song với nhau khi và chỉ khi a— 1 = 3 — a. Suy ra a = 2. 
Trả lời : Khi a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song với nhau. 
Hai đường thẳng y = kx + (m — 2) và y = (5 ¬ k)x + (4 — m) trùng nhau 
khi và chỉ khi : 
- ke5-k_ và m-2=4-m. 
Suyra kz=2,5 và m=3. 
Trả lời : Khi k = 2,5 và m = 3 thì hai đường thẳng đã cho trùng nhau. 


a) y=(l—4m)x +m-— 2 (đ) 

là hàm số bậc nhất và có đô thị là đường thẳng đi qua gốc toạ độ khi : 
1- 4m # Ö (1D 

và m—2=0. (2) 
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3Š: 


96 


Từ (1) suy ra mz2 ; tỪ (2) suy ra m = 2, 
Trả lời : Với m = 2 thì đường thẳng (đ) đi qua gốc toạ độ. 


b) Nếu 1 — 4m > Ö  m< n thì (đ) tạo với trục Ox một góc nhọn. 
Nếu l— 4m < 0 ©m> nh thì (đ) tạo với trục Ox một góc tù. 
Trả lời : Với m < h thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc nhọn. 
Với m > h thì đường thẳng (đ) tạo với trục Ox một góc tù.. 


c) Đường thăng (đ) cất trục tung tại điểm có tung độ bảng DÌ khi : 


Trả lời : Với m = 32 thì đường thẳng (đ) cắt trục tung tại điểm có tung 
¬- 
độ băng —- 
: E 3 
đ) Đường thẳng (đ) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng n khi : 
| 
ĐỚN TH GIÚP Su 
1 3 
© 0=_—-2m+m~-2< m=-—- 
2 2 


Trả lời :m = ¬Š thì (đ) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng h 


a) Đường thẳng y=(m-2)x+n (d) đi qua hai điểm A(-1;2) và 

BQ ; - 4). Khi đó toa độ của các điểm A, B thoả mãn (đ), nghĩa là : 
2=(m-2)(-l) +n (1) 

và -4=(m-2)3  +n. (2) 


Rút gọn hai phương trình (1) và (2), ta được 
-m+n=0; l 


3m+n=2. (2) 


Từ (1) suy ra n=m. Thay vào (2), ta có 3m + m = 2 suy ra m = T 
Trả lời : Khi m = n =5 thì (đ) đi qua hai điểm A và B đã cho. 


b) Đường thẳng (đ) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng I — 2 nên ta 


bồn 1x2, 


Đường thẳng (đ) cất trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 + V2, 
nên ta có : 


TIẾN 


TT UỢI 


2-1 „ 3+3v2 _3(1+v2) 3/2. 
31.V2, SỔ - 2) UAV 7.115, 


0=(m-2)2+2)+1—v2 m-~2= 


Trả lời : Khi n=1— j2 và m= _ thì đường thẳng (d) cắt trục tung 


tại điểm có tung độ bằng ]— 2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 
544/50 
c) Ta có : 

y=05x—L.S. " (đị) 
Đường thẳng (d) cắt (dị) khi m — 2 z 0,5, còn n lấy giá trị tuỳ ý. Suy ra 
(đ) cắt (dị) khỉ m # 2,5 còn n tuỳ ý. 
Trả lời : (đ) cắt (đi) khim # 2,5 và n tuỳ ý. 
đ) Ta có 

y=-l,5x+0,5. (đ›) 


Đường thẳng 
y=(m-2)x+n (đ) 


7. BT TOÁN 9/1-A 9? 


36. 
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song song với (d›) khi : 

m—2=-—-l,5vànz0,S 
hay m = 0,5 và n z 0,5. 
Trả lời : (d) song song với (đ;) khi m = 0,5 và n z 0,5. 
e) Ta có : y=2x—-3. (đạ) 
Đường thẳng (d) trùng với (dạ) khi :m - 2=2 và n=-3 

hay m=4 và n=-3. 

Trả lời : Khi m = 4 và n = ~3 thì hai đường thẳng (d) và (d;) tùng nhau. 
(h.24) 
a) - Đồ thị của hàm số 
y = 3x + 6 là đường thẳng 
đi qua hai điểm A(-2; 0) 
và B¡(0 ; 6). 
-Đê thị của hàm số 
y= 2x + 4 là đường thẳng 
đi qua hai điểm A(-2; 0} 
và Ba(0; 4). 
-Đồổ thị của hàm số 
y =x+2 là đường thẳng đi 
qua hai điểm A(-2; 0) và 
Ba(0 ; 2). 
“Đồ thị của hàm số 


y= 2 +1 là đường thẳng 
đi qua hai điểm A(-2; 0) Hình 24 

và B„(0; l). 

b) Gọi B,Ax =ƠN, B;Ax =0¿, B;›Ax = ,B„Áx = dạ. Dùng máy tính bỏ 
túi CASIO ƒx-220 tính tgœ¡,(gœ¿, tgœ, tgœ„ và suy ra các góc tương ứng. 
Ta có : 


tgơi =3 — 0= 71933'54,18". 
tguạ =2=> œ¿ ~63'26'5,82". 


7. BT TOÁN 8/†-B 


tgœy =l = œ > 45”, 
tgq„ =s => dạ 26933'54,18", 


c) Từ sự tăng dần của các hệ số 
SÓC : -<1<2<3 Và sự tăng 
dần của các góc œ : 

26°33'< 45”«< 63°26' < 71933, 
rút ra nhận xét : 

Với a > 0, khi a càng lớn 
thì góc tạo bởi đường thẳng 
y=ax+b và tỉa Ôx càng lớn, 
và do đó độ dốc của đường thẳng 


(so với trục nằm ngang Ox) 
càng lớn. 


a) (h.25) Gọi M', N', P', Q' là các 
điểm lần lượt đối xứng với các 
điểm M, N, P, Q qua trục Ox, ta 
thấy rằng hoành độ của các điểm 
đối xứng nhau qua trục hoành 
bằng nhau, còn tung độ của các 
điểm đó thì đối nhau : M\(_—] ; 2) ; 
N(2;4);P(;3);QG ; 4,5). 

b) (h.26) 


Hình 25 


Ị xkhix>0 
sy=ixl= : 
¡—x khi x <0. 


Ta vẽ đồ thị y = x với x>Ô. 


Vẽ đồ thị y = —x với x <0. Hình 2ó 
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lus li x+Í vớ X+l>OK<>x>_-Ì 
° = ÌX = 
: ~-{x + l) với x +Ï[ <ŨÕ<3>x<-—]. 


Ta vẽ đồ thị y =x + I với x >~l. 
Vẽ đồ thị y =-x~—l với x<-—]. 
c) (h.26). Đồ thị y =—x cất đồ thị y = x + tại điểm MG ; yạ). Vì M 


thuộc cả hai đồ thị nên toạ độ của M phải thoả mãn các hàm số, nghĩa là : 


I 1 1 1 
=—-Xa=Xa+Ì=Xa=——, =—==M|-—;—]. 
MÁI 0 0 0 2 Y0 l 2 3) 
Đồ thị y = lxI và đồ thị y = lx + IÌ chỉ cắt nhau tại một điểm duy nhất 
xi 
2 2 
Suy ra phương trình IxI = Ix + II chí có nghiệm duy nhất x = cx: 


38. (h.27) 


ý 


4 
=- x—~2 
LỆ SE XU, (đ›) 


V= + +3(đas) 


Hình 27 
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a) Đường thẳng (d): y=2x—-2 đi qua hai điểm (0 ; —2) và (1 ; 0). 


Đường thẳng (d;)  :y= _.* — 2 đi qua hai điểm (0 ; —2) và (—1,5 ; 0). 


Đường thắng (dạ) : y= 2 +3 đi qua hai điểm (0 ; 3) và (—9 ; 0). 
b) Đường thẳng (d;) cắt các đường thăng (d;) và (d;) thứ tự tại A, B. 
e Tìm toạ độ của A(Œ ; VỊ). 
Vì điểm A thuộc cả hai đường thẳng (d¡) và (dạ) nên ta có : 

Vị =2, ~2 = Xi +3 =ex =3 ;y¡ =4 —AÀ(3;4). 
e Tìm toạ độ của B(x; ; y2). 
Vì điểm B thuộc cả hai đường thẳng (d;) và (dạ) nên ta có : 

4 | 

Y2 BE 0202702102 yy2- =-3 ;y;¿ =2 =B(-3; 2). 

c) Sử dụng kết quả bài 13, ˆ 


AB = (xạ — xuỂ + (ý; — vị! = V(3— 3 +(2— 4ˆ = V6? +22. 


AB = v40 > 6,32 (đơn vị dài trên trục toạ độ). 
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